KẾ HOẠCH TUẦN 1: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH- LỚP 3TA1
          Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025)
Kế hoạch thực hiện
	Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Thơ: Chú gà trống nhỏ 
	Một số con vật nuôi trong gia đình
	Ném xa bằng một tay
	Nhận biết cao hơn và thấp hơn
	Hát : Gà trống mèo con và cún con

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bác sĩ thú y, Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
Chơi ngoài trời
	Hoạt động trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.  
	- Trò chuyện về thời tiết
-TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	Quan sát bầu trời           TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi tự do..
	- Làm đồ chơi từ lá cây.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau
- TCDG: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính
- Ngủ trưa 
- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12. Ngày TLQĐND Việt Nam.
	Trang trí cây thông noen.
	Hát : Gà trống mèo con và cún con 
	Xem video về một số động vật nuôi trong gia đình.
	Vui văn nghệ cuối tuần 

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                 SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Vật nuôi trong gia đình.
+ Điểm danh:  Điểm danh  trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
*  Khởi động: Tập các động tác : Hô hấp, tay bụng  chân, bật.
-  Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động: Tập các động  tác thể dục theo lời bài hát: Một con vịt
+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.
- ĐT tay: Hai tay đưa sang ngang lên cao.( Một...cho khô)
- ĐT chân: Đứng co một chân ( Một .... khô)	
- ĐT bụng: Đứng quay người sang 2 bên ( Một....khô)
- ĐT Bật: Bật tách chân, khép chân( Một ....khô)
+ Trò chơi: Bắt chước tạo dáng.
* Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Bác sỹ thú y, B¸n hµng.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ đều biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng,  biết thể hiện vai chơi. 
+ Chuẩn bị: 
- Các đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trò chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:
-  Cô giới thiệu góc chơi rồi cho trẻ về góc chơi.
- Trẻ nhận vai chơi và phân chia vai chơi.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.
-  Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì? Cô động viên bạn nam và bạn nữ để trẻ tích cực tham gia vào góc chơi.
b. Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
+ Yêu cầu: 
Trẻ xây dựng được trang trại chăn nuôi với nhiều ngăn, thả được nhiều các con vật.
- Cô gợi mở và mời cả các bạn nam và bạn nữ tham gia vào góc chơi
+ Chuẩn bị: 
- Gạch đồ chơi. Các khối gỗ, khối cầu, khối trụ, khối vuông, chữ nhật, tam giác, cỏ cây hoa lá,....
+ Tiến hành: 
- Cho trẻ vào góc tự thỏa thuận vai chơi của mình, gợi mở trẻ trai và trẻ gái đều có thể tham gia vào công việc này được
- Trẻ lấy nguyên vật liệu xếp thành nhiều ngăn làm chuồng để thả các con vật 
- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện
- Giáo dục trẻ các chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
+  Yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh, ảnh và nhận biết gọi tên được các con vật trong tranh, ảnh.
- Cô gợi mở mời cả các bạn nam và bạn nữ cùng tham gia vào góc chơi
- + Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh về các con vật nuôi, không gian cho trẻ hoạt động.
+ TiÕn hµnh: 
- Cho trẻ vào góc chơi trẻ tự lấy tranh ảnh tự xem tranh và gọi tên các con vật trong tranh và nói lên suy nghĩ của mình về những con vật mà trẻ vừa được xem
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
d. Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên con vật và biết tô màu, vẽ các con vật nuôi.
- Mọi trẻ trai và trẻ gái đều thể hiện các kĩ năng tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình
+  Chuẩn bị: 
- Tranh chưa tô màu các con vật nuôi, bút sáp màu, giấy A4 cho trẻ vẽ.
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về các góc chơi.
- Cô cho trẻ tự lấy đồ dùng trẻ thực hiện.
- Trong khi trẻ thể hiện cô để mọi trẻ trai và trẻ gái đều có thể thể hiện các kĩ năng khác nhau trong các hoạt động tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình của mình để tạo ra sản phẩm theo ý thích của trẻ
- Cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết tưởng tượng lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở gia đình.
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
* Lưu ý: 
- Khi trẻ thực hiện chơi ở các góc cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ chơi ngoan, đoàn kết, dàn xếp để trẻ chơi ở các góc cố số lượng trẻ hợp lý.
- Cuối buổi chơi cô gợi ý để trẻ nhận xét các góc chơi, rút kinh nghiệm giờ chơi sau.
- Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi vào nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn có trong bữa ăn
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Nhắc nhở trẻ nam và trẻ nữ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Cô xếp trẻ nam và trẻ nữ nằm riêng theo từng dãy
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ.
- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.  
                                  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Thơ: Chú gà trống nhỏ
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả .
- Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung bài thơ “Chú gà trống nhỏ”, của tác giả Nguyễn Lãm Thắng.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ lời, kết hợp động tác minh họa phù hợp, ngắt giọng khi hết câu.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình và bảo vệ chúng, chăm sóc chúng.
b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng, đồ chơi: 
- Đồ dùng của cô: Máy tính, ti vi, các slide minh họa bài thơ, nhạc bài: “Con gà trống”, “Đàn gà con”.
- Đồ dùng cho trẻ: Rổ đủ số trẻ, thóc.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú. 
- Cô cùng trẻ hát và vận động theo bài hát: “Con gà trống”, - Đàm thoại:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát hướng trẻ vào bài
+ Các con vừa hát và vận động bài gì?
+ Bài hát nói về con gì?
- Cô khái quát lại nội dung bài hát: Bài hát nói về con gà trống, có cái mào đỏ trên đầu, chân thì có cựa.
- Dẫn dắt vào bài: Cô cũng có 1 bài thơ nói về con gà trống, cô và các con cùng tìm hiểu nha.
Hoạt động 2: Bé đọc thơ.
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ” của tác giả ( Nguyễn Lãm Thắng).
- Cô đọc lần 1 kết hợp điệu bộ minh họa
+ Hỏi trẻ tên bài thơ?
+ Tên tác giả?
- Cô đọc lần 2 kết hợp xem hình ảnh minh họa trên máy, diễn giải và giải thích từ khó:
+ “Màu tía”: là màu đỏ pha đen tạo thành đỏ sẫm hoặc đỏ tươi pha vàng
+ “Óng mượt”: là lông gà mượt mà, sáng bóng
- Đàm thoại trích dẫn:
+ Bài thơ nói về con gì?
+ Mào gà màu gì? “Cái mào màu đỏ”
+ Cái mỏ màu gì? “Cái mỏ màu vàng”
+ Trước khi gáy con gà trống thường làm gì? “Đập cánh gáy vang”
+ Cái đuôi màu gì? “Cái đuôi màu tía”
+ Gà gáy như thế nào?
- Nhà các con có nuôi con gà trống không?
- Tập cho trẻ đọc thơ: Cho cả lớp đọc thơ theo cô
+ Luân phiên tổ, nhóm, trẻ trai, trẻ gái, cá nhân trẻ đọc, cô chú ý sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ tự đọc
+ Cả lớp đọc lại, khuyến khích trẻ tự đọc
- Giáo dục trẻ: Phải  biết yêu quý bảo vệ các con vật nuôi
* Hoạt động 3: Kết thúc: Trò chơi “Gà nhặt thóc” (2-3 phút)
- Cách chơi: Cho trẻ làm gà trống, tay cầm rổ vừa đi vừa nhặt thóc bỏ vào rổ trên nền nhạc bài hát: “Đàn gà con”
3. Chơi, hoạt động góc
Góc phân vai: Bác sĩ thú y, Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
4. Chơi ngoài trời:
                         - Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
a. Yêu cầu:
- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc vườn cây thuốc nam nhà trường
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.
 - Vui chơi đoàn kết an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm HĐ: Vườn cây thuốc nam nhà trường
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây
- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hướng trẻ vào nội dung buổi trải nghiệm.
* Hoạt động 2: Vườn cây thuốc nam nhà trường: Cây ngải cứu, hẹ, nghệ... 
- Cho trẻ quan sát vườn cây thuốc nam nhà trường, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong vườn thuốc nam: 
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây thuốc cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…
- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây thuốc: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên cây thuốc , nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...
- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ …
- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây thuốc nam.
- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây thuốc.
+ Kết thúc:  Cô và trẻ thu dọn đồ dùng, nhắc trẻ vệ sinh đôi tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12. Ngày TLQĐND Việt Nam.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết ngày  22/12 là ngày thành lập quân đội NDVN.
 - Trẻ biết trang phục đặc trưng của chú bộ đội, biết 1 số hoạt động diễn ra trong ngày 22/12
 Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô to, rõ ràng, đủ câu.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Trẻ yêu quý các chú bộ đội
b. Chuẩn bị: 
 Tranh ảnh về chú bộ đội.
- Tranh về các hoạt động của chú bộ đội
- Nhạc bài hát làm chú bộ đội, …
c. Tiến hành:
* Hoạt đông 1: Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12. Ngày TLQĐND Việt Nam.
- Cô cho trẻ hát bài "Chú bộ đội"
- Cô con mình vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về ai?
- Các con có biết hôm nay là ngày gì không?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài
 - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh chú Bộ đội và trò chuyện cùng trẻ
- Chúng mình đã được gặp các chú bộ đội chưa?
- Đây là ai?
- Các chú bộ đội thường mặc quần áo màu gì? (Màu xanh)
- Trên đầu chú đội cái gì?
- Vai chú đang đeo cái gì đây nhỉ?
Cô cho trẻ gọi tên: Cây súng
- Chú bộ đội làm nhiệm vụ gì? (Canh giữ bình yên cho đất nước)
- Con có biết ngày để chúng mình biết ơn các chú bộ đội là ngày nào không?
Cô cho trẻ nói 2-3 lần: Ngày 22/12
- Các chú bộ đội đang làm gì? (đi duyệt binh)
Cô cho trẻ đứng dậy bắt chước các chú bộ đội đi duyệt binh
Đây là những hình ảnh các chú bộ đội đang biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
=> GD: các chú làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau để bảo vệ sự bình yên cho đất nước để cho chúng mình được đi học, vui chơi hàng ngày đấy. Vì vậy chúng mình phải biết yêu quý và biết ơn công lao to lớn của các chú bộ đội nhé.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
Kiến thức, kĩ năng của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
                                Một số con vật nuôi trong gia đình
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
-  Trẻ biết gọi đúng tên con vật, tên của một vài bộ phận : mỏ, chân, cánh, đầu, mình, đuôi,...
- Trẻ nhận xét được một vài đặc điểm rõ nét : hình dáng, tiếng kêu, vận động, thức ăn, môi trường sống của các con vật sống trong gia đình như con gà trống, gà mái, con mèo….
- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm giống và khác nhau của gà trống, con mèo.
* Kỹ năng:
-  Giúp trẻ phát triển sự nhanh nhạy của các giác quan.
- Biết so sánh sự giống nhau và khác nhau rõ nét của hai con vật : Gà, mèo.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình..
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học.
b. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát : Con gà trống,đàn gà con,Chú mèo con....
- Bài giảng điện tử, máy tính, tivi.
- Hình ảnh powerpoint về các con vật nuôi trong gia đình.
b. Đồ dùng của trẻ
- Vòng thể dục để trẻ chơi trò chơi.
- Mô hình các con vật nuôi trong gia đình để trẻ quan sát
c. Tiến hành:
1.Ôn định tổ chức :
- Cô cho trẻ quan sát trang trại gia đình.
- Cô trò chuyện với trẻ về  các con vật nôi trong gia đình
=> Con gà,chó,mèo,bò,vịt là những con vật nuôi được nuôi trong gia đình.Muốn biết xem các con này chúng có đặc điểm gì,chúng thích ăn gì.Cô mời chúng mình hãy đến thăm chuồng của chúng nhé
-  Cho trẻ hát bài “Con gà trống”.
* Quan sát con gà trống :
+ Hỏi trẻ :
+ Đây là con gì ?
+ Con gà trống có những phần nào? ( gọi 2-3 trẻ )
- Cô cho trẻ quan sát phần đầu.
+ Đầu gà có gì đây?
+ Mào gà có màu gì?
+ Mỏ gà có đặc điểm gì?
+ Mỏ gà nhọn để giúp gà làm gì?
- Cho trẻ quan sát mình gà
+ Mình gà có những bộ phận nào?
+ Gà có mấy cánh?mấy chân?
+ Chân gà có gì?
=> Mình gà có cánh gà,chân gà có màu vàng,chân gà cao để giúp gà đi nhanh hơn và móng nhọn để giúp gà bới đất tìm giun,gà bới thức ăn rất giỏi đấy.
- Còn đây là gì?
+ Đuôi gà có màu gì?
=> Con gà trống có bộ lông và đuôi với rất nhiều màu sắc sặc sỡ và nhất là cái đuôi vừa dài,vừa cong với nhiều màu trông rất đẹp.
+ Vậy bạn nào cho cô giáo biết gà trống gáy như thế nào nhỉ? ( Cho trẻ đứng lên làm chú gà trống gáy đánh thức mọi người)
+ Cô đố chúng mình biết gà trống có biết đẻ trứng không?
+ Thế con gà nào biết đẻ trứng?
- Cho trẻ quan sát con gà mái
+ Cô có con gì đây?
- Đầu gà mái cũng có mắt,mỏ và đuôi.
- Mình gà cũng có cánh gà và chân gà.
+ Đây là phần gì?
=> Cô thấy đuôi gà mái thì nhỏ hơn đuôi gà trống đấy,mào gà mái cũng nhỏ hơn mào gà trống.
- Vậy gà mái thì đẻ ra gì?
+ Gà mái đẻ ra trứng sẽ có nhiệm vụ gì?
+ Âp trứng xong sẽ ra gì? ( Cho trẻ vạn động theo bài hát bài  : Đàn gà con)
+Thức ăn của gà là gì?
+ Vậy chúng mình có biết gà được nuôi ở đâu không?
( gọi 1-2 trẻ)
=> Gà được nuôi ở trong gia đình, gà mái thì đẻ trứng và ấp trứng thành con,mỏ của gà là mỏ nhọn và cứng.Gà có 2 cánh và 2 chân,thuộc nhóm gia cầm.
* Quan sát con mèo :
- Cô cho trẻ hát theo bài “Chú mèo con”
+ Đây là con gì?
+ Mèo có những bộ phận gì?
+ Mèo có mấy mắt?
+ Mèo có mấy chân?
+ Chúng mình có biết mèo kêu như thế nào không?
( Cho trẻ giả tiếng kêu cuả con mèo)
+ Thức ăn của mèo là gì?
+ Mèo đẻ con hay đẻ trứng?
+ Mèo được nuôi ở đâu?
=> Mèo là con vật được nuôi ở trong gia đình,có 4 chân,đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ..Mèo thuộc nhóm gia súc.
* Hoạt Động 2: So sánh con gà trống và con mèo:
* Giống nhau: Đều là những con vật được nuôi ở trong gia đình.
* Khác nhau: Con gà có mỏ nhọn,có cánh,có 2 chân và đẻ trứng,gà thuộc nhóm gia cầm.
- Con mèo có 4 chân,đẻ con,nuôi con bằng sữa mẹ và thuộc nhóm gia súc.
* Mở rộng :
- Cô cho trẻ xem hình ảnh các con vật sống trong gia đình.
=> Giao dục : Trong gia đình chúng ta nuôi rất nhiều các con vật khác nhau như con gà,chó,mèo…,mỗi con thì có lợi ích khác nhau.Vì vậy chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ chúng để chúng được lớn lên.
*Hoạt động 3 : Trò chơi :
Trò chơi 1: “Bắt chước tiếng kêu của các con vật ”.
-Cách chơi : Khi cô tung mặt của con súc xắc thì mặt hiện ra con gì thì chúng mình sẽ nói tên con vật đó và giả tiếng kêu và cách vận động của con vật đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét,tuyên dương trẻ.
Trò chơi 2: “ Về đúng chuồng ”.
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
- Cách chơi: Cô Chia lớp thành 2 đội,đội con gà,con mèo.Nhiệm vụ của các con là bật qua các vòng thể dục để đưa các con vật đó về đúng chuồng của mình.đội nào đưa được nhiều con vật về đúng chuồng và đúng thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Luật chơi : Đội nào đưa sai con vật nuôi chuồng sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
- Cô nhận xét và khen trẻ sau mỗi lần chơi.
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Trẻ chào khách.
 3. Chơi, hoạt động góc
Góc phân vai: Bác sĩ thú y, Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 
                                 - Trò chuyện về thời tiết.
 	                 - TCDG: Rồng rắn lên mây.
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa.
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần 
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn. Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn  bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn  bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trang trí cây thông noen.
a. Yêu cầu:
- Biết ý nghĩa của ngày lễ noel
- Trẻ biết vận dụng kĩ năng tạo hình: cắt dán... trang trí cây thông noel
- Nhận biết được đặc điểm, hình dáng cây thông noel .
b. Chuẩn bị:
- Giấy, hồ dán, bút màu.
- Cây thông noel
- Nhạc giáng sinh
c. Tiến hành
* Trang trí cây thông noel
- Cô cho trẻ quan sát cây thông noel
- Cô cho trẻ biết ý nghĩa của cây thông trong ngày lễ giáng sinh
- Hỏi trẻ ý tưởng làm cây thông noel
- Giới thiệu những đồ dùng để trẻ trang trí cây thông noel
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm: Nhóm tô màu. Nhóm treo dây kim tuyến. Nhóm làm hộp quà...
- Khi các nhóm thực hiện xong cô cho trẻ trang trí các sản phẩm vào cây thông noel.
- Cô và trẻ cùng múa hát theo nhạc các bài hát giáng sinh.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                                Đánh giá các hoạt động  của trẻ trong ngày :
Tình trạng sức khỏe	
.................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
.................................................................................................................................
Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Ném xa bằng một tay

a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ hiểu cách ném xa bằng 1 tay: đứng đúng tư thế, cầm bóng bằng một tay, đưa tay ra sau – ném mạnh về trước.
* Kĩ năng:
- Trẻ ném bóng bằng một tay theo hướng thẳng, xa hơn so với khả năng ban đầu.
- Phối hợp tay – mắt tốt hơn.
* Thái độ:
- Mạnh dạn, hứng thú; biết chờ lượt, không chen lấn.
- Giữ gìn đồ dùng.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Túi cát, vạch xuất phát 
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.
c.Tiến hành:
[bookmark: _Hlk215168483]* Hoạt động 1: Khởi động:
* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 
* Hoạt động 2: Trọng động:
+ BTPTC
 - Động tác tay: Hai tay ra trước, lên cao (4 lần x 8 nhịp)
- Động tác lườn: Nghiêng người sang hai bên. (2 lần x 8 nhịp)
- Động tác chân: Hai tay lên cao, ra trước, khụy gối. (2 lần x 8 nhịp)
- Động tác bụng: Đứng, cúi người về phía trước (2lần x 8 nhịp)
- ĐT bật: Bật tách khép chân (2 lần x 8 nhịp
+VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- Cô giới thiệu VĐ: “Ném xa bằng 1 tay”
- Cô làm mẫu.
+ Lần 1: không giải thích.
+ Làn 2: vừa làm vừa giải thích:
- TTCB: Đứng chân trước chân sau, Tay phải cầm túi cát đưa ra trước vòng ra sau, đưa dần lên cao, người hơi ngả về phía sau, rồi dùng sức ném mạnh túi cát về phía trước, ném xong và đi về cuối hàng..
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô thực hiện vận động với đồ dùng gì?
- Cô mời 1 – 2 trẻ lên thực hiện lại vận động. 
*Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ lần lượt lên thực hiện
- Cho trẻ 2 tổ thi đua nhau
- Cô bao quát, chú ý sửa sai cho trẻ
c, Trò chơi vận động “Mèo đuổi chuột”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 5 phút.
- Kiểm tra kết quả, động viên, khích lệ trẻ trong quá trình chơi
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân rồi vào lớp.
3. Chơi, hoạt động ở góc
Góc phân vai: Bác sĩ thú y, Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
4. Chơi ngoài trời:
         Quan sát bầu trời.
              TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi tự do..
a. Yêu cầu
- Trẻ biết nhận xét về bầu trời nắng hay mưa.
- Trẻ tập trung quan sát và chơi trò chơi sôi nổi.
b. Chuẩn bị
- Sân sạch sẽ
- Địa điểm chơi. Dây thừng, vạch chuẩn.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời.
- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng, trời mưa.
- Quan sát bầu trời.
+ Cô gợi ý để trẻ nhân xét bầu trời
+ Hôm nay bầu trời thế nào? có ông mặt trời không, mây màu gì?
+ Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện mây màu gì?
+ Buổi trưa khi mặt trời lên cao bầu trời thế nào?
- Giáo dục trẻ không ra ngoài nắng, biết ăn, mặc phù hợp với thời tiết đẻ đảm bảo cho sức khỏe.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng....
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Hát: Gà trống mèo con và cún con
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên  bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát . Biết hát cùng cô
b. Chuẩn bị : 
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng hát bài: Gà trống, mèo con và cún con trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát  lần 1 bằng động tác minh họa.
+ Trò chuyện qua về nội dung bài hát 
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2
- Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức
- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài hát 
- Kết thúc: Cô cho cả lớp hát lại bài hát .
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
 - Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Nhận biết cao hơn và thấp hơn
 
 a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh chiều cao của 2 đối tượng.
- Trẻ nhận biết được sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ “cao hơn – thấp hơn”.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đặt cạnh, quan sát, so sánh chiều cao của 2 đối tượng
 - Phát triển cho trẻ kỹ năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định
* Thái độ:
- Tích cực tham gia vào hoạt động học tập, biết chú ý quan sát, lắng nghe
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô:
- Tranh hoặc mô hình các con vật nuôi (kích thước khác nhau): 
- Chó (cao)
- Mèo (thấp hơn chó)
- Nhạc bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”
+ Đồ dùng của trẻ:      
- Vòng tròn, thẻ hình con vật cho trẻ chơi
c. Tiến hành:
[bookmark: _Hlk216943047]* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Gà trống mèo con và cún con”
- Đàm thoại:
- Trong bài hát có những con vật nào?
- Con vật nào to hơn? Con vật nào nhỏ hơn?
- Dẫn dắt: Hôm nay cô và các con cùng học xem con vật nào cao hơn, con vật nào thấp hơn nhé!
[bookmark: _Hlk216943570]* Hoạt động 2:  Nhận biết “Cao hơn – Thấp hơn”
- Cô cho trẻ quan sát 2 con vật (chó và mèo)
- Cô hỏi:
- Con nào cao hơn?
- Con nào thấp hơn?
- Cô chốt:
- Con chó cao hơn con mèo
- Con mèo thấp hơn con chó
- Lặp lại với các cặp khác:
- Chó – Gà
- Mèo – Gà
Cô nói rõ, chậm, kết hợp tay chỉ vào con vật.
* Trò chơi 1: “Ai cao hơn?”
- Cách chơi:
- Cô đưa 2 con vật
- Trẻ nói:
- Con nào cao hơn?
- Con nào thấp hơn?
- Cho trẻ lên chỉ và nói
- Khen ngợi trẻ: Con giỏi lắm! 
* Trò chơi 2: “Về đúng nhà”
- Chuẩn bị:
- 1 vòng tròn ghi “Cao hơn”
- 1 vòng tròn ghi “Thấp hơn”
- Cách chơi:
- Mỗi trẻ cầm 1 thẻ con vật
- Khi có hiệu lệnh, trẻ về đúng nhóm:
- Con vật cao hơn → vòng “Cao hơn”
- Con vật thấp hơn → vòng “Thấp hơn”
* Hoạt động 3: kết thúc 
Cô hỏi lại:
- Con vật nào cao hơn?
- Con vật nào thấp hơn?
- Giáo dục: Các con phải yêu thương, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
- Nhận xét – tuyên dương trẻ 
3. Chơi, hoạt động ở góc 
Góc phân vai: Bác sĩ thú y, Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
Góc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Làm đồ chơi từ lá cây
                                 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng lá cây để làm đồ chơi như: Con cá, con trâu, con chim,…
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Sân bãi sạch sẽ
- Một số loại lá cây như: Lá mít, cẫng sắn, lá bàng,....
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ lá cây 
- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.
- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?
- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số đồ chơi bé muốn làm.
- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.
- Cho trẻ làm theo ý thích của mình. Cô động viên trẻ tích cực tham gia vào hd.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.	
5. Ăn bữa chính
6. Ngủ trưa
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
              Xem video về một số động vật nuôi trong gia đình 
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi , tiếng kêu, vận động, thức ăn.. của các con vật nuôi trong gd.
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật nuôi trong gia đình.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật nuôi trong gia đình.( tiếng kêu, vận động, thức ăn,,,)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tiếng kêu, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi không tự ý đánh, bắt vật nuôi như chó, mèo nếu bị cắn sẽ rất nguy hiểm.
- Cho trẻ hát và vận động bài gà trống, mèo con và cún con.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


 Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
[bookmark: _Hlk213960833]                        Hát: Gà trống, mèo con và cún con
a. Mục đích, yêu cầu:
+Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”, nhạc và lời Thế Vinh
- Trẻ hiểu nội dung của bài hát.
- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
+ Kỹ năng
- Chú ý lắng nghe cô hát, hứng thú hưởng ứng cùng cô
- Trẻ hát rõ lời đúng nhạc. Cảm nhận được âm điệu của bài hát, thể hiện được tính chất của bài hát
- Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi.
+ Thái độ:
- GD trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi
               - Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
 b.Chuẩn bị
+ Đối với giáo viên:
- Nhạc bài hát: “Gà trống mèo con và cún con; Cún con và mèo mi”, nhạc cho trẻ chơi trò chơi.
+ Đối với trẻ:
- Dụng cụ âm nhạc: micro, đàn, trống, mũ gà trống, mèo con, cún con.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: * Gây hứng thú:
- Cô làm tiếng gà trống gáy:
Ò…ó…o…o
- Đây là tiếng gáy của con vật nào đây?
- Con gà trống là động vật sống ở đâu?
Đúng rồi! đấy là tiếng gáy của con gà trống, con gà trống là con vật nuôi trong gia đình chúng mình đấy.
- Bạn nào kể cho cô biết trong gia đình nhà chúng mình nuôi những con vật gì?
Đúng rồi! trong gia đình nhà chúng mình nuôi rất nhiều các con vật như: Gà, Vịt, Chó…
Hôm nay cô giáo có một bài hát cũng nói về các con vật nuôi trong gia đình, chúng rất là đáng yêu, đó là bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”, nhạc và lời Thế Vinh chúng mình cùng lắng nghe nhé!
 * Hoạt động 2: Dạy hát “Gà trống mèo con và cún con” sáng tác Thế Vinh.
- Cô hát lần 1: kết hợp cử chỉ điệu bộ và thể hiện tình cảm
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” nhạc và lời Thế Vinh.
Để hiểu rõ hơn về bài hát cô mời các con cùng lắng nghe cô giáo hát lại bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” nhạc và lời Thế Vinh một lần nữa nhé!
- Cô hát lần 2: kết hợp nhạc
+ Các con vừa được nghe cô giáo hát bài hát gì? Do ai sáng tác?
Đúng rồi, cô vừa hát bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” nhạc và lời Thế Vinh đấy.
- Trong bài hát nói về con gì?
- Gà trống làm công việc gì? Còn mèo con và cún con thì sao?
- Bây giờ cô và các bạn cùng hát với cô giáo bài hát này để về hát cho bố mẹ chúng mình nghe nhé!
- Nào cô mời cả lớp mình đứng lên hát cùng với cô
- Cô cho cả lớp cùng hát bài hát 2-3 lần
- Cho tổ thi đua nhau
- Nhóm biểu diễn
- Cá nhân thể hiện
Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ
 * Hoạt động 3: Nghe hát: “Vì sao con mèo rửa mặt” – Sáng tác: Hoàng Long
- Cô giới thiệu tên bài nghe hát; Tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát diễn cảm vui tươi, nhịp nhàng. Hỏi trẻ tên bài hát; tác giả.
- Lần 2: Cô hát kết hợp minh họa động tác.
- Lần 3: Mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Tiếng hát ở đâu?
- Một trẻ được chọn chơi đội mũ chóp che kín mắt, đứng ở giữa lớp. Cô chỉ định một bạn khác hát trẻ bịt mắt, chú ý nghe đoán tên bạn hát, nếu đoán sai phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. 
- Cô nhận xét khen trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở góc
Góc phân vai: Bác sĩ thú y, Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
4. Chơi ngoài trời:
                             - Quan sát vườn rau
                             - TCDG: Lộn cầu vồng 
                             - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi và một số loại rau mà trẻ ăn hằng ngày. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát vườn rau
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Cô cho trẻ ra vườn rau quan sát các loại rau
- Hỏi trẻ đây là rau gì?  Rau cải bắp dùng để làm gì? Cây rau có những bộ phận nào? Lá rau như thế nào? Rau cải bắp được chế biến như thế nào?
- Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể..
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng 
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Kết thúc cô khen gợi động viên trẻ
* Hoạt động 3: chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do trên sân trường cô bao quát trẻ 
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu.
- Trẻ trò chuyện và biết nội dung của các bài hát trong chủ đề.
- Thể hiện đúng lời, đúng nhạc các bài hát đó.
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị.
- Một số bài hát, đàn…
c. Tiến hành.
+ Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Cô trò chuyện với trẻ vể nội dung của chủ đề...
- Cho cả lớp thể hiện các bài hát trong chủ đề mà cô đã dạy dưới nhiều hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân.
- Sau mối lần các bạn hát cô động viên khuyến khích trẻ.
- Cô bao quát trẻ thực hiện.
+ Hoạt động 2: Bình bé ngoan.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
................................................................................................................................. 
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................










KẾ HOẠCH TUẦN 1: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH- LỚP 3TA2
          Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025)
Kế hoạch thực hiện

	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng



	Hoạt động học
	Một số con vật nuôi trong gia đình
	Hát : Gà trống mèo con và cún con
	Thơ: Chú gà trống nhỏ 
	Ném xa bằng một tay
	Nhận biết cao hơn và thấp hơn

	Chơi hoạt động ở các góc
	Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Gãc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.

	
Chơi ngoài trời
	[bookmark: _Hlk185489477]- TC về một số con vật sống trong gia đình 
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về thời tiết
-TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm: Ống hút đứng trong nước
 - TCVĐ: Chuyền bóng 
- Chơi tự do.
	- Làm đồ chơi từ lá cây.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau
- TCDG: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Học vở : Giúp bé phát triển tình cảm xã hội 
	Trang trí cây thông noen.
	Hát : Gà trống mèo con và cún con 
	Xem video về một số động vật nuôi trong gia đình.
	[bookmark: _Hlk185493652]Cắt dán con vịt 


	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Vật nuôi trong gia đình.
+ Điểm danh:  Điểm danh  trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
*  Khởi động: Tập các động tác : Hô hấp, tay bụng  chân, bật.
-  Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động: Tập các động  tác thể dục theo lời bài hát: Một con vịt
+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.
- ĐT tay: Hai tay đưa sang ngang lên cao.( Một...cho khô)
- ĐT chân: Đứng co một chân ( Một .... khô)	
- ĐT bụng: Đứng quay người sang 2 bên ( Một....khô)
- ĐT Bật: Bật tách chân, khép chân( Một ....khô)
+ Trò chơi: Bắt chước tạo dáng.
* Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Gãc ph©n vai: Bác sỹ thú y, B¸n hµng.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ đều biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng,  biết thể hiện vai chơi. 
+ Chuẩn bị: 
- Các đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trò chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:
-  Cô giới thiệu góc chơi rồi cho trẻ về góc chơi.
- Trẻ nhận vai chơi và phân chia vai chơi.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.
-  Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì? Cô động viên bạn nam và bạn nữ để trẻ tích cực tham gia vào góc chơi.
b. Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
+ Yêu cầu: 
Trẻ xây dựng được trang trại chăn nuôi với nhiều ngăn, thả được nhiều các con vật.
- Cô gợi mở và mời cả các bạn nam và bạn nữ tham gia vào góc chơi
+ Chuẩn bị: 
- Gạch đồ chơi. Các khối gỗ, khối cầu, khối trụ, khối vuông, chữ nhật, tam giác, cỏ cây hoa lá,....
+ Tiến hành: 
- Cho trẻ vào góc tự thỏa thuận vai chơi của mình, gợi mở trẻ trai và trẻ gái đều có thể tham gia vào công việc này được
- Trẻ lấy nguyên vật liệu xếp thành nhiều ngăn làm chuồng để thả các con vật 
- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện
- Giáo dục trẻ các chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
+  Yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh, ảnh và nhận biết gọi tên được các con vật trong tranh, ảnh.
- Cô gợi mở mời cả các bạn nam và bạn nữ cùng tham gia vào góc chơi
- + ChuÈn bÞ: 
- Tranh ¶nh vÒ c¸c con vËt nu«i. không gian cho trẻ hoạt động.
+ TiÕn hµnh: 
- Cho trẻ vào góc chơi trẻ tự lấy tranh ảnh tự xem tranh và gọi tên các con vật trong tranh và nói lên suy nghĩ của mình về những con vật mà trẻ vừa được xem
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
d. Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
+ Yªu cÇu: 
- TrÎ biết tên con vật và biết tô màu, vẽ c¸c con vËt nuôi.
- Mọi trẻ trai và trẻ gái đều thể hiện các kĩ năng tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình
+  ChuÈn bÞ: 
- Tranh chưa tô màu các con vật nuôi, bút sáp màu, giấy A4 cho trẻ vẽ.
+ TiÕn hµnh:
- Cho trÎ vÒ gãc chơi.
- Cô cho trẻ tự lấy đồ dùng trẻ thực hiện.
- Trong khi trẻ thể hiện cô để mọi trẻ trai và trẻ gái đều có thể thể hiện các kĩ năng khác nhau trong các hoạt động tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình của mình để tạo ra sản phẩm theo ý thích của trẻ
- Cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện.
e. Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết tưởng tượng lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở gia đình.
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
* Lưu ý: 
- Khi trẻ thực hiện chơi ở các góc cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ chơi ngoan, đoàn kết, dàn xếp để trẻ chơi ở các góc cố số lượng trẻ hợp lý.
- Cuối buổi chơi cô gợi ý để trẻ nhận xét các góc chơi, rút kinh nghiệm giờ chơi sau.
- Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi vào nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn có trong bữa ăn
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Nhắc nhở trẻ nam và trẻ nữ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Cô xếp trẻ nam và trẻ nữ nằm riêng theo từng dãy
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ.
- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.  
                      ___________________________________________

                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                           Một số con vật nuôi trong gia đình
[bookmark: _Hlk215161686]a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ gọi đúng tên con vật, chức năng và bộ phận, ®Æc ®iÓm, thức ăn, sinh sản cña một số con vËt nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, gà….
- Trẻ nhận biết được một vài đặc điểm giống và khác nhau của 2 con vật.
- Trẻ nêu ra được một số con vật mà trẻ biết.
* Kü n¨ng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
- Giúp trẻ phát triển sự nhanh nhạy của các giác quan
* Thái độ: 
- Trẻ biết yêu quý , chăm sóc, bảo vệ vật nuôi
b. ChuÈn bÞ: 
+ Đồ dùng cña c«: 
- Hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình : Chó, Mèo, Gà..., ngôi nhà.
+ Đồ dùng của trẻ :
- Lô tô các con vật nuôi trong gia đình: Chó, Mèo, Gà...
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trÎ h¸t: Gà trống, mèo con và cún con.
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt ®ã.
+ Cho trẻ làm quen với các con vật nuôi trong gia đình.
- Cô đọc câu đố :
Con gì mào đỏ.
Gáy ò ó o.
Sáng sớm tinh mơ.
Gọi người thức dậy.
Đố bé là gì?
Cô cho trẻ quan sát con gà trống đặt một số câu hỏi đây là con gì? Nó có đặc điểm gì? Cho trẻ lên chỉ các bộ phận của con gà
+ Nã được nuôi ë ®©u?
+ Cô khái quát lai: Gà có 3 phần: phần đầu có mào có mắt có mỏ, phần mình có thân, có cánh có lông,  phần đuôi có đuôi. Đuôi gà có nhiều mầu sắc.
+ Thøc ¨n cña Gà là g×? 
+ Các món ăn được chế biến từ Gà.
+ Cô giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
* Tương tự: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con chó.
Gợi hỏi để trẻ nhận xét đặc điểm, tiếng kêu, ích lợi... của con chó.
- Cô khái quát lại : Chó có 3 phần… chó nuôi để giữ nhà, mổ thịt…
* Cho trẻ hát: Ai cũng yêu chú mèo và cho trẻ làm quen với con mèo: Tên gọi, các bộ phận,tiếng kêu, thức ăn...
- Cô khái quát mèo ăn chuột ăn cơm thịt cá, Mèo nuôi để bắt chuột. 
+ Cô mở rộng: Cho trẻ kể tên các con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết. 
- Cô cho trẻ xem  hình ảnh một số con vật nuôi trong gia đình.
 Cho trẻ nêu lên suy nghĩ của mình thích con vật gì và không thích con vật gì? Vì sao?
- Cô tôn trọng quyền lựa chọn về sở thích của trẻ.
- Cho trẻ làm tiến kêu, vận động của một số con vật nuôi.
- Cô giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc bảo vệ chúng.
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 2: Nhận biết một số đặc điểm giống và khác nhau của con gà, con chó, con mèo
- Cô cho trẻ so sanh sự giống và khác nhau cảu các con vật 
* Hoạt động 3:  Luyện tập.
+ Trß ch¬i 1: Ai giỏi nhất.
Lần 1:  C« nãi tªn con vËt nuôi: Gà, chó, mèo. Trẻ chọn lô tô theo yêu cầu 
Lần 2: Cô làm tiếng kêu các con vật.
- C« mời trẻ cùng thực hiện.
+ Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô nói cách chơi, luật chơi:
- Tổ chức cho trẻ chơi. 
-  Cô bao quát  khuyến khích để trẻ trai và trẻ gái cùng phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi chơi trò chơi
- Kết thúc: Trao quà nhận xét cho trẻ chuyển hoạt động                 
3. Chơi, hoạt động góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
- Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
- Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                             - Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình 
                             - TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
                             - Chơi tự do 
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết kể tên nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong gia đình.
- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật
b. chuẩn bị
- Nội dung buổi trò chuyện
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình.
- Cô ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng nhau ra sân hướng trẻ đến nội dung buổi trò chuyện
- Cô gợi hỏi để trẻ kể tên, nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong gia đình.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ con vật sống trong gia đình.
* Ho¹t đéng 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- C« giíi thiÖu trß ch¬i: 
- Cô nói cách chơi luật chơi
-Tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Trẻ chơi cô bao quát động viên và khuyến khích trẻ 
- Cô tuyên dương trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn.
- Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Giúp trẻ PTTC kỹ năng xã hội
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết và làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết tô màu  theo yêu cầu của cô.
- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết
b. Chuẩn bị: 
- Vở Giúp trẻ phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu vở, cho trẻ dở vở đến bài học
- Trẻ quan sát hình ảnh và đàm thoại về bức tranh.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 
- Phát bút màu, vở cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô và trẻ cùng nhận xét.
- Cô khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng.b
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
Kiến thức, kĩ năng của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
                                  Hát: Gà trống, mèo con và cún con
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát rõ lời, hát hết câu bài hát gà trống mèo con và cún con. - Biết hát đúng giai điệu, Trẻ nam và trẻ nữ đều biết vận động theo nhịp bài hát, 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ, rèn kỹ năng biểu diễn, sự tự tin, vận động ngẫu hứng theo giai điệu bài hát.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của các con vật nuôi từ đó biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con, và một số bài hát trong chủ đề.
- Đài đĩa, máy tính, và một số đồ dùng khác
 c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài: Con gà trống
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
- Cô giới thiệu tên bài hát: Gà trồng, mèo con và cún con
- Tác giả: Thế Vinh
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát không nhạc: Giọng hát tình cảm, vui nhộn.
- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc và vỗ tay theo nhịp bài hát 
- Cô giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cho cả lớp hát theo cô 2 lần không nhạc. 
- Cho cả lớp hát kết hợp với nhạc vận động theo các loại đụng cụ âm nhạc 
- Mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ lên thể hiện kết hợp các dụng cụ âm nhạc trống, sắc sô... (Động viên khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ kết hợp  để thể  hiện bài hát )
- Cả lớp cùng thể hiện lại. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
* Hoạt động 3: Nghe hát: “Vì sao con mèo rửa mặt” – Sáng tác: Hoàng Long
- Cô giới thiệu tên bài nghe hát; Tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát diễn cảm vui tươi, nhịp nhàng. Hỏi trẻ tên bài hát; tác giả.
- Lần 2: Cô hát kết hợp minh họa động tác.
- Lần 3: Mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Tai ai tinh
- Một trẻ được chọn chơi đội mũ chóp che kín mắt, đứng ở giữa lớp. Cô chỉ định một bạn khác hát trẻ bịt mắt, chú ý nghe đoán tên bạn hát, nếu đoán sai phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. 
- Cô nhận xét khen trẻ.
3. Chơi, hoạt động góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
- Gãc học tập: Trò chuyện vÒ c¸c con vËt nu«i  trong gia đình.
- Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
4. Chơi ngoài trời: 
                                 - Trò chuyện về thời tiết.
 	                 - TCDG: Rồng rắn lên mây.
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa.
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần 
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn. Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn  bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn  bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trang trí cây thông noen.
a. Yêu cầu:
- Biết ý nghĩa của ngày lễ noel
- Trẻ biết vận dụng kĩ năng tạo hình: cắt dán... trang trí cây thông noel
- Nhận biết được đặc điểm, hình dáng cây thông noel .
b. Chuẩn bị:
- Giấy, hồ dán, bút màu.
- Cây thông noel
- Nhạc giáng sinh
c. Tiến hành
* Trang trí cây thông noel
- Cô cho trẻ quan sát cây thông noel
- Cô cho trẻ biết ý nghĩa của cây thông trong ngày lễ giáng sinh
- Hỏi trẻ ý tưởng làm cây thông noel
- Giới thiệu những đồ dùng để trẻ trang trí cây thông noel
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm: Nhóm tô màu. Nhóm treo dây kim tuyến. Nhóm làm hộp quà...
- Khi các nhóm thực hiện xong cô cho trẻ trang trí các sản phẩm vào cây thông noel.
- Cô và trẻ cùng múa hát theo nhạc các bài hát giáng sinh.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                                Đánh giá các hoạt động  của trẻ trong ngày :
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.....................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
                           Thơ: Chú gà trống nhỏ
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ”, tác giả Nguyễn Lãm Thắng, hiểu nội dung bài thơ và đọc  bài thơ theo cô.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ lời, kết hợp động tác minh họa phù hợp, ngắt giọng khi hết câu.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình và bảo vệ chúng, chăm sóc chúng.
b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng, đồ chơi: 
- Đồ dùng của cô: Máy tính, ti vi, các slide minh họa bài thơ, nhạc bài: “Con gà trống”, “Đàn gà con”.
- Đồ dùng cho trẻ: Rổ đủ số trẻ, thóc.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú. 
- Cô và trẻ cùng hát bài: Con gà trống
- Cô mở nhạc bài: “Con gà trống”, cho trẻ hát và vận động cùng cô.
- Đàm thoại:
+ Các con vừa hát và vận động bài gì?
+ Bài hát nói về con gì?
- Cô khái quát lại nội dung bài hát: Bài hát nói về con gà trống, có cái mào đỏ trên đầu, chân thì có cựa.
- Dẫn dắt vào bài: Cô cũng có 1 bài thơ nói về con gà trống, cô và các con cùng tìm hiểu nha.
Hoạt động 2: Bé đọc thơ.
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ” của tác giả ( Nguyễn Lãm Thắng).
- Cô đọc lần 1 kết hợp điệu bộ minh họa
+ Hỏi trẻ tên bài thơ?
+ Tên tác giả?
- Cô đọc lần 2 kết hợp xem hình ảnh minh họa trên máy, diễn giải và giải thích từ khó:
+ “Màu tía”: là màu đỏ pha đen tạo thành đỏ sẫm hoặc đỏ tươi pha vàng
+ “Óng mượt”: là lông gà mượt mà, sáng bóng
- Đàm thoại trích dẫn:
+ Bài thơ nói về con gì?
+ Mào gà màu gì? “Cái mào màu đỏ”
+ Cái mỏ màu gì? “Cái mỏ màu vàng”
+ Trước khi gáy con gà trống thường làm gì? “Đập cánh gáy vang”
+ Cái đuôi màu gì? “Cái đuôi màu tía”
+ Gà gáy như thế nào?
- Nhà các con có nuôi con gà trống không?
- Tập cho trẻ đọc thơ: Cho cả lớp đọc thơ theo cô
+ Luân phiên tổ, nhóm, trẻ trai, trẻ gái, cá nhân trẻ đọc, cô chú ý sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ tự đọc
+ Cả lớp đọc lại, khuyến khích trẻ tự đọc
- Giáo dục trẻ: Phải  biết yêu quý bảo vệ các con vật nuôi
* Hoạt động 3: Kết thúc: Trò chơi “Gà nhặt thóc” (2-3 phút)
- Cách chơi: Cho trẻ làm gà trống, tay cầm rổ vừa đi vừa nhặt thóc bỏ vào rổ trên nền nhạc bài hát: “Đàn gà con”
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc nghệ thuật: Vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
 - Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh
4. Chơi ngoài trời:
                               - Thí nghiệm: Ống hút đứng trong nước 
                               -  TCVĐ: Chuyền bóng 
                               - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên thí nghiệm 
- Biết chơi trò chơi Chuyền bóng.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, ống hút, nước, bóng, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Thí nghiệm ống hút đứng trong nước 
- Bước 1: Nhúng ống hút vào cốc nước sao cho nước tràn đầy trong ống 
- Bước 2: Dùng tay bịt chặt đầu trên của ống hút, bỏ tay ra khỏi ống hút ống hút sẽ đứng trong cốc nước 
- Cô cho từng trẻ làm thí nghiệm
- Trẻ làm cô quan sát giúp đỡ trẻ 
- Cô tuyên dương nhận xét trẻ 
* Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng....
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát: Gà trống mèo con và cún con
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên  bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát . Biết hát cùng cô
b. Chuẩn bị : 
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng hát bài: Gà trống, mèo con và cún con trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát  lần 1 bằng động tác minh họa.
+ Trò chuyện qua về nội dung bài hát 
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2
- Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức
- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài hát 
- Kết thúc: Cô cho cả lớp hát lại bài hát .
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.....................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
                     Ném xa bằng một tay
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
-  Trẻ biết ném xa bằng 1 tay dưới sự hướng dẫn của cô
- Trẻ nắm được luật chơi và cách chơi trò 
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng ném xa 1 tay cho trẻ 
- Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khéo léo.
* Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ tập luyện.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Túi cát, vạch xuất phát 
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô xếp xen kẽ giữa trẻ nam và trẻ nữ,cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- BTPTC
- Tay : 2 tay đưa ra sang ngang, gập khửu tay
- Bụng: 2 tay giơ lên cao, cúi gập người về trước
- Chân: Ngồi khuỵu gối 
- Bật: Bật tách, khép chân 
- Cô thấy cả 2 đội đều thể hiện màn đồng diễn rất đều và đẹp cô khen cả 2 đội.
=> Giáo dục trẻ: ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, luyện tập TDTT thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh.
-VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- Cô cho trẻ quan sát túi cát, vạch xuất phát để ném 
- Cô quan sát cho trẻ thực hiện 
+ Lần 1: Không phân tích
+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích. Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch chuẩn, cô đứng chân trước chân sau, 1 tay cầm túi cát và tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “ ném” thì cô dùng lực của cánh đưa túi cát từ trước đưa xuống dưới ra sau đưa lên cao và ném mạnh túi cát về phía trước ở vị trí cao nhất. Khi thực hiện xong về đứng ở cuối hàng.
- Cô vừa thực hiện xong vận động gì?
- Gọi 2 trẻ lên thực hiện thử.
- Cho trẻ lần lượt thực hiện. Cô chú ý sữa sai, động viên, tuyên dương trẻ.
- Hỏi lại trẻ tên bài tập vận động.
- Cô vừa thực hiện bài tập vận động gì?
- Mời 2 đại diện lên thực hiện.
- Để đạt kết quả cao, cô mời 2 đội tập thử .
+ Lần 1: Lần lượt các thành viên của 2 đội lên thực hiện
+ Lần 2: Hai đội thực hiện
- Vừa rồi cô thấy 2 đội thực hiện rất tốt, xin cảm ơn 2 đội.
+ Lần 3: Hai đội thi đua
- Vừa rồi cô thấy 2 đội thưc hiện rất giỏi rồi bây giờ cô muốn 2 đội thi đua xem đội nào thực hiện tốt hơn nhé. Hai đội sẽ thưc hiện trong vòng 1 bản nhạc đội náo thực hiện nhanh hơn đội đó sẽ là độ thằng cuộc, 2 đội đã sẵn sàng chưa .
- Cho hai đội thi đua nhau
- Kiểm tra kết quả 2 đội
-TCDG: Chạy cờ tiếp sức 
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ chăm tập luyện thể dục để có cơ thể khỏe mạnh.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân rồi vào lớp.
3. Chơi, hoạt động ở góc
Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
 Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Làm đồ chơi từ lá cây
                                 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng lá cây để làm đồ chơi như: Con cá, con trâu, con chim,…
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Sân bãi sạch sẽ
- Một số loại lá cây như: Lá mít, cẫng sắn, lá bàng,....
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ lá cây 
- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.
- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?
- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số đồ chơi bé muốn làm.
- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.
- Cho trẻ làm theo ý thích của mình. Cô động viên trẻ tích cực tham gia vào hd.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.	
5. Ăn bữa chính
6. Ngủ trưa
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
              Xem video về một số động vật nuôi trong gia đình 
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi , tiếng kêu, vận động, thức ăn.. của các con vật nuôi trong gd.
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật nuôi trong gia đình.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật nuôi trong gia đình.( tiếng kêu, vận động, thức ăn,,,)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tiếng kêu, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi không tự ý đánh, bắt vật nuôi như chó, mèo nếu bị cắn sẽ rất nguy hiểm.
- Cho trẻ hát và vận động bài gà trống, mèo con và cún con.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


 Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
                       Nhận biết cao hơn và thấp hơn
 a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên cao hơn và thấp hơn
- Trẻ nhận biết được một số đồ dùng đồ chơi cao hơn và thấp hơn
* Kỹ năng:
- Trẻ rèn luyện kỹ năng chú ý, quan sát, ghi nhớ.
* Thái độ:
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
- Có hứng thú tham gia học tập.
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính có nội dung bài giảng.
- Loa nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Hộp quà gây hứng thú 
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Một số đồ vật cao hơn thấp hơn để trẻ chơi trò chơi
Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Tổ chức cho trẻ chơi cây cao, cỏ thấp
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
- Cây thì như thế nào?
- Cỏ thì như thế nào?
- Bây giờ chúng mình cùng chơi trò chơi: Tìm bạn nhé, các con vừa đi vừa hát bài “Tìm bạn thân” khi cô nói: “tìm bạn, tìm bạn” thì hai bạn sẽ cầm vào tay nhau nhé.
- Các con cùng quan sát xem ai cao hơn, ai thấp hơn?
- Ai cao hơn các con đứng vào một hàng bên tay phải của cô.
- Ai thấp hơn sẽ đứng về một hàng bên tay trái của cô
- Các con đứng hai hàng sát vào nhau xem ai cao hơn và ai thấp hơn.
- Các con quan sát 2 cô đứng cạnh nhau cô nào cao hơn, cô nào thấp hơn?
- Vì sao con biết? (Vì khi đứng cạnh nhau thì đầu cô Toàn nhô lên cao hơn so với cô Thu vì vậy cô Toàn cao hơn cô Thu)
- Các bạn chơi rất giỏi cô thưởng cho mỗi bạn một rổ đồ chơi chúng mình cùng lấy rổ đồ chơi về chỗ ngồi nào?
*Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao giữa hai đối tượng
- Cô tặng con những gì?
- Cô cũng có hai cây hoa giống của các con đấy
- Hai cây này có màu gì?
- Để biết được chính xác về chiều cao của hai cây này cô giáo sẽ hướng dẫn các con cách so sánh nhé
- Các con hãy xếp cho cô hai cây cạnh nhau trên cùng một mặt phẳng là cái bảng này nhé.
- Các con hãy quan sát chiều cao của hai cây này như thế nào?
- Cây nào cao hơn, cây nào thấp hơn 
- Vì sao con biết? 
- Chúng mình đã phát hiện ra rồi đấy, để xem các bạn nói có đúng không bây giờ các con hãy lấy cây xanh đặt phía sau cây hoa vàng, ai có nhận xét gì? 
- Vậy cây nào cao hơn?
- Còn cây nào thấp hơn?
- Bây giờ các con cùng đo cây của mình xem cây nào cao hơn, cây nào thấp hơn?
- Cô quan sát và hướng dẫn cá nhân trẻ đo.
- Cho trẻ nhắc lại: Cây xanh thấp hơn, cây vàng cao hơn.
=> Cô chốt lại: 2 cây này không bằng nhau, cây màu vàng cao hơn cây màu xanh vì khi dùng thước đo thước bằng cây màu vàng, khi đo cây màu xanh thì thước thừa ra một đoạn.
+ Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Chúng mình học rất giỏi cô thưởng cho cả lớp trò chơi: Thi xem ai nhanh
+ Khi cô nói “cao hơn” thì chúng mình chọn cây hoa màu vàng giơ lên và nói cây màu vàng
+ Khi cô nói “thấp hơn” thì chúng mình chọn cây hoa màu xanh giơ lên và nói cây màu xanh
Ngược lại:
+ Khi cô nói cây màu vàng trẻ nói “cao hơn”
+ Khi cô nói cây xanh trẻ nói “Thấp hơn”
- Chúng mình nhìn xem trong lớp mình có đồ dùng đồ chơi gì cao hơn hay thấp hơn không?
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố:
* Trẻ nhìn quanh lớp xem có những đồ vật, con vật gì cao hơn, thấp hơn
* Trò chơi “Bé thi tài”: Chia lớp thành hai đội, mỗi đội có một vườn hoa
Nhiệm vụ của hai đội là chọn những cây hoa cao tặng cho bạn búp bê cao, chọn cây hoa thấp tặng cho bạn búp bê thấp.
- Cô nhận xét kết quả chơi của hai đội
* Kết thúc: Hát bài “Kết đoàn”
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Góc phân vai: Bác sỹ thú y; Bán hàng...
- Góc xây dựng: Xây chuồng trại chăn nuôi
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về những con vật nuôi trong gia đình.
4. Chơi ngoài trời:
                             - Quan sát vườn rau
                             - TCDG: Lộn cầu vồng 
                             - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi và một số loại rau mà trẻ ăn hằng ngày. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát vườn rau
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Cô cho trẻ ra vườn rau quan sát các loại rau
- Hỏi trẻ đây là rau gì?  Rau cải bắp dùng để làm gì? Cây rau có những bộ phận nào? Lá rau như thế nào? Rau cải bắp được chế biến như thế nào?
- Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể..
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng 
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Kết thúc cô khen gợi động viên trẻ
* Hoạt động 3: chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do trên sân trường cô bao quát trẻ 
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Cắt dán con vịt 
a. Yêu cầu
- Trẻ biết cắt và xếp dán con vịt theo hướng dẫn của cô
- Biết con vịt là động vật sống trong gia đình.
b. Chuẩn bị: 
- Vở  tạo hình, kéo, giấy màu, keo dán.
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài: Một con vịt
- Nêu các bộ phận của con vịt, giới thiệu vở, cho trẻ nhận biết bài cần làm.
- Cô hướng dẫn trẻ cách gập, cắt dán con vịt. 
-  Cô  phát kéo, giấy màu, keo dán vở cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ, nhận xét, động viên trẻ kịp thời
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn sách vở và đồ dùng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.....................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
......................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN 1: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH- LỚP 3TA3
          Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025)
Kế hoạch thực hiện
	       Thứ 
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,
Chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – TDS

	Hoạt động học
	Nhận biết cao hơn thấp hơn
	Một số con vật nuôi trong gia đình.
	Hát: Gà trống mèo con và cún con.
	Thơ: Chú gà trống nhỏ.

	Ném xa bằng một tay

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bác sĩ thú y; Bán hàng...
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi.
Góc  nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về thời tiết
-TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình.
TCVĐ:Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm: Ống hút đứng trong nước. 
- TCVĐ: Chuyền bóng.
- Chơi tự do
	- Làm đồ chơi từ lá cây.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau 
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Học vở giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 
	Trang trí cây thông noel 
	Hát: Gà trống mèo con và cún con

	Xem video về các con vật nuôi trong gia đình.
	Cắt dán con vịt

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Vật nuôi trong gia đình.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
*  Khởi động: Tập các động tác : Hô hấp, tay bụng  chân, bật.
-  Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang.
* Trọng động: Tập các động  tác thể dục theo lời bài hát: Một con vịt
+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.
- ĐT tay: Hai tay đưa sang ngang lên cao.( Một...cho khô)
- ĐT chân: Đứng co một chân ( Một .... khô)	
- ĐT bụng: Đứng quay người sang 2 bên ( Một....khô)
- ĐT Bật: Bật tách chân, khép chân( Một ....khô)
+ Trò chơi: Bắt chước tạo dáng.
* Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Bác sỹ thú y, Bán hàng.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ đều biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng,  biết thể hiện vai chơi. 
+ Chuẩn bị: 
- Các đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trò chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:
-  Cô giới thiệu góc chơi rồi cho trẻ về góc chơi.
- Trẻ nhận vai chơi và phân chia vai chơi.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.
-  Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì? Cô động viên bạn nam và bạn nữ để trẻ tích cực tham gia vào góc chơi.
b. Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ xây dựng được trang trại chăn nuôi với nhiều ngăn, thả được nhiều các con vật.
- Cô gợi mở và mời cả các bạn nam và bạn nữ tham gia vào góc chơi
+ Chuẩn bị: 
- Gạch đồ chơi. Các khối gỗ, khối cầu, khối trụ, khối vuông, chữ nhật, tam giác, cỏ cây hoa lá,....
+ Tiến hành: 
- Cho trẻ vào góc tự thỏa thuận vai chơi của mình, gợi mở trẻ trai và trẻ gái đều có thể tham gia vào công việc này được.
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu và trước xếp thành nhiều ngăn làm chuồng đẻ thả các con vật .Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện
- Gợi hỏi trẻ nhà mình có nuôi những con vật đó không? 
- Giáo dục trẻ các chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
+  Yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh, ảnh và nhận biết gọi tên được các con vật trong tranh, ảnh.
- Cô gợi mở mời cả các bạn nam và bạn nữ cùng tham gia vào góc chơi
+ Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh về các con vật nuôi, không gian cho trẻ hoạt động.
+ Tiến hành
Cho trẻ vào góc chơi trẻ tự lấy tranh ảnh tự xem tranh và gọi tên các con vật trong tranh và nói lên suy nghĩ của mình về những con vật mà trẻ vừa được xem
Giáo dục trẻ biết chăm sóc và yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
d. Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết tên con vật và biết tô màu, vẽ các con vật nuôi.
- Mọi trẻ trai và trẻ gái đều thể hiện các kĩ năng tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình
+  Chuẩn bị:
- Tranh chưa tô màu các con vật nuôi, bút sáp màu, giấy A4 cho trẻ vẽ.
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc chơi.
- Cô cho trẻ tự lấy đồ dùng trẻ thực hiện.
- Trong khi trẻ thể hiện cô để mọi trẻ trai và trẻ gái đều có thể thể hiện các kĩ năng khác nhau trong các hoạt động tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình của mình để tạo ra sản phẩm theo ý thích của trẻ
- Cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết tưởng tượng lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở gia đình.
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
* Lưu ý: 
- Khi trẻ thực hiện chơi ở các góc cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ chơi ngoan, đoàn kết, dàn xếp để trẻ chơi ở các góc cố số lượng trẻ hợp lý.
- Cuối buổi chơi cô gợi ý để trẻ nhận xét các góc chơi, rút kinh nghiệm giờ chơi sau.
- Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi vào nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn có trong bữa ăn
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Nhắc nhở trẻ nam và trẻ nữ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Cô xếp trẻ nam và trẻ nữ nằm riêng theo từng dãy
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ.
- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học: 
Nhận biết cao hơn, thấp hơn 
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh chiều cao của 2 đối tượng.
- Trẻ nhận biết được sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ “cao hơn – thấp hơn”.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đặt cạnh, quan sát, so sánh chiều cao của 2 đối tượng.
- Phát triển cho trẻ kỹ năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định.
 *Thái độ:
- Tích cực tham gia vào hoạt động học tập, biết chú ý quan sát, lắng nghe.
b. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- 1 cây hoa màu vàng cao hơn
- 1 cây hoa màu xanh thấp hơn
- Bài hát: Tìm bạn thân, Kết đoàn
- Hai con búp bê cao, hai con búp bê thấp.
* Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ một cây hoa màu vàng, một cây hoa màu xanh, một cái bảng.
c.Tiến hành:
*Hoạt động 1: Ôn nhận biết chiều cao của hai đối tượng
- Cô giới thiệu các cô tới dự giờ.
- Tổ chức cho trẻ chơi cây cao, cỏ thấp
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
- Cây thì như thế nào? Cỏ thì như thế nào?
- Bây giờ chúng mình cùng chơi trò chơi: Tìm bạn nhé, các con vừa đi vừa hát bài “Tìm bạn thân” khi cô nói: “tìm bạn, tìm bạn” thì hai bạn sẽ cầm vào tay nhau nhé.
- Các con cùng quan sát xem ai cao hơn, ai thấp hơn?
- Ai cao hơn các con đứng vào một hàng bên tay phải của cô.
- Ai thấp hơn sẽ đứng về một hàng bên tay trái của cô
- Các con đứng hai hàng sát vào nhau xem ai cao hơn và ai thấp hơn.
- Các con quan sát 2 cô đứng cạnh nhau cô nào cao hơn, cô nào thấp hơn?
- Vì sao con biết? Các bạn chơi rất giỏi cô thưởng cho mỗi bạn một rổ đồ chơi chúng mình cùng lấy rổ đồ chơi về chỗ ngồi nào?
* Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao giữa hai đối tượng
- Cô tặng con những gì? Cô cũng có hai cây hoa giống của các con đấy
- Hai cây này có màu gì?
- Để biết được chính xác về chiều cao của hai cây này cô giáo sẽ hướng dẫn các con cách so sánh nhé.
- Các con hãy xếp cho cô hai cây cạnh nhau trên cùng một mặt phẳng là cái bảng này nhé.
- Các con hãy quan sát chiều cao của hai cây này như thế nào?
- Cây nào cao hơn, cây nào thấp hơn. Vì sao con biết? 
- Chúng mình đã phát hiện ra rồi đấy, để xem các bạn nói có đúng không bây giờ các con hãy lấy cây xanh đặt phía sau cây hoa vàng, ai có nhận xét gì? 
- Vậy cây nào cao hơn? Còn cây nào thấp hơn?
- Bây giờ các con cùng đo cây của mình xem cây nào cao hơn, cây nào thấp hơn? Cô quan sát và hướng dẫn cá nhân trẻ đo.
- Cho trẻ nhắc lại: Cây xanh thấp hơn, cây vàng cao hơn.
=> Cô chốt lại: 2 cây này không bằng nhau, cây màu vàng cao hơn cây màu xanh vì khi dùng thước đo thước bằng cây màu vàng, khi đo cây màu xanh thì thước thừa ra một đoạn.
+ Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố:
* Trò chơi “Bé thi tài”: Chia lớp thành hai đội, mỗi đội có một vườn hoa
Nhiệm vụ của hai đội là chọn những cây hoa cao tặng cho bạn búp bê cao, chọn
cây hoa thấp tặng cho bạn búp bê thấp. Cô nhận xét kết quả chơi của hai đội.
* Kết thúc: Hát bài “Kết đoàn”
- Cô cho trẻ hát bài hát về chủ đề và dẫn dắt trẻ vào bài.
3. Chơi, hoạt động ở góc
Góc phân vai: Bác sĩ thú y; Bán hàng...
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Góc học tập: Xem tranh, ảnh về các con vật nuôi trong gia đình.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 
- Trò chuyện về thời tiết.
				- TCDG: Rồng rắn lên mây.
				- Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ hát bài hát nắng sớm
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần 
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn. Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Giúp trẻ PTTC kỹ năng xã hội
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết và làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết tô màu  theo yêu cầu của cô.
- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết
b. Chuẩn bị: 
- Vở Giúp trẻ phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu vở, cho trẻ dở vở đến bài học
- Trẻ quan sát hình ảnh và đàm thoại về bức tranh.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 
- Phát bút màu, vở cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô và trẻ cùng nhận xét.
- Cô khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
 - Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Một số con vật nuôi trong gia đình
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ nam và trẻ nữ đều nhậnn biết được tên gọi, thức ăn, sinh sản của một số con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo, gà….
- Trẻ nhận biết được một vài đặc điểm giống và khác nhau của 2 con vật.
- Trẻ nêu ra được một số con vật mà trẻ biết.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
* Thái độ
- Trẻ biết yêu quý , chăm sóc, bảo vệ vật nuôi
b. Chuẩn bị: 
+ Đồ dùng của cô: Hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình : Chó, Mèo, Gà..., ngôi nhà.
+ Đồ dùng của trẻ: Lô tô các con vật nuôi trong gia đình: Chó, Mèo, Gà...
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định
- Cô cho trẻ hát: Gà trống, mèo con và cún con.
- Trò chuyện với trẻ về các con vật đó. 
+ Cho trẻ làm quen với các con vật nuôi trong gia đình.
- Cô đọc câu đố :
Con gì mào đỏ.
Gáy ò ó o.
Sáng sớm tinh mơ.
Gọi người thức dậy.
Đố bé là gì?
Cô cho trẻ quan sát con gà trống đặt một số câu hỏi đây là con gì? Nó có đặc điểm gì? Cho trẻ lên chỉ các bộ phận của con gà
+ Nó được nuôi ở đâu?
+ Cô khái quát lai: Gà có 3 phần: phần đầu có mào có mắt có mỏ, phần mình có thân, có cánh có lông,  phần đuôi có đuôi. Đuôi gà có nhiều mầu sắc.
+ Thức ăn của gà là gì? 
+ Các món ăn được chế biến từ Gà.
+ Cô giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
* Tương tự: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con chó.
Gợi hỏi để trẻ nhận xét đặc điểm, tiếng kêu, ích lợi... của con chó.
- Cô khái quát lại : Chó có 3 phần… chó nuôi để giữ nhà, mổ thịt…
* Cho trẻ hát: Ai cũng yêu chú mèo và cho trẻ làm quen với con mèo: Tên gọi, các bộ phận,tiếng kêu, thức ăn...
- Cô khái quát mèo ăn chuột ăn cơm thịt cá, Mèo nuôi để bắt chuột. 
+ Cô mở rộng: Cho trẻ kể tên các con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết. 
- Cô cho trẻ xem  hình ảnh một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cho trẻ nêu lên suy nghĩ của mình thích con vật gì và không thích con vật gì? Vì sao?
- Cô tôn trọng quyền lựa chọn về sở thích của trẻ.
- Cho trẻ làm tiến kêu, vận động của một số con vật nuôi.
- Cô giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc bảo vệ chúng.
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 2: Nhận biết một số đặc điểm giống và khác nhau của con gà, con chó, con mèo.
* Hoạt động 3:  Luyện tập.
+ Trò chơi 1: Ai giỏi nhất.
Lần 1:  Cô nói tên vật nuôi: Gà, chó, mèo. Trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô.
Lần 2: Cô làm tiếng kêu các con vật.
- Cô mời trẻ cùng thực hiện.
+ Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi. 
-  Cô bao quát  khuyến khích để trẻ trai và trẻ gái cùng phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi chơi trò chơi
- Kết thúc: Trao quà nhận xét cho trẻ chuyển hoạt động
4. Chơi ngoài trời: 
			- Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do 
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết kể tên nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong gia đình.
- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật
b. chuẩn bị
- Nội dung buổi trò chuyện
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình.
- Cô ổn định tổ chức cho trẻ hát bài gà trống mèo con và cún con
- Cô và trẻ cùng nhau ra sân hướng trẻ đến nội dung buổi trò chuyện
- Cô gợi hỏi để trẻ kể tên, nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong gia đình.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ con vật sống trong gia đình.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cô nói cách chơi luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Trẻ chơi cô bao quát động viên và khuyến khích trẻ. Cô tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn.
- Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn  bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn  bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trang trí cây thông noel.
a. Yêu cầu:
- Biết ý nghĩa của ngày lễ noel
- Trẻ biết vận dụng kĩ năng tạo hình: cắt dán... trang trí cây thông noel
- Nhận biết được đặc điểm, hình dáng cây thông noel .
b. Chuẩn bị:
- Giấy, hồ dán, bút màu.
- Cây thông noel
- Nhạc giáng sinh
c. Tiến hành
* Trang trí cây thông noel
- Cô cho trẻ quan sát cây thông noel
- Cô cho trẻ biết ý nghĩa của cây thông trong ngày lễ giáng sinh
- Hỏi trẻ ý tưởng làm cây thông noel
- Giới thiệu những đồ dùng để trẻ trang trí cây thông noel
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm: Nhóm tô màu. Nhóm treo dây kim tuyến. Nhóm làm hộp quà...
- Khi các nhóm thực hiện xong cô cho trẻ trang trí các sản phẩm vào cây thông noel.
- Cô và trẻ cùng múa hát theo nhạc các bài hát giáng sinh.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                                Đánh giá các hoạt động  của trẻ trong ngày :
Tình trạng sức khỏe	
.........................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
.........................................................................................................................................................................................................
Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                              Hát: Gà trống mèo con và cún con
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát rõ lời, hát hết câu bài hát gà trống mèo con và cún con. - Biết hát đúng giai điệu, Trẻ nam và trẻ nữ đều biết vận động theo nhịp bài hát, 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ, rèn kỹ năng biểu diễn, sự tự tin, vận động ngẫu hứng theo giai điệu bài hát.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của các con vật nuôi từ đó biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con, và một số bài hát trong chủ đề.
- Đài đĩa, máy tính, và một số đồ dùng khác
 c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô đọc câu đố về: “Con gà trống, con chó và con mèo”.
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, yêu quí các con vật trong gia đình.
* Hoạt động 2. Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Gà trồng, mèo con và cún con”Tác giả: “Thế Vinh”
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát không nhạc: Giọng hát tình cảm, vui nhộn.
- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc, giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cho cả lớp hát theo cô 2 lần không nhạc. 
- Cho cả lớp hát kết hợp với nhạc.
- Mời tổ- nhóm- cá nhân trẻ lên thể hiện. (Động viên khuyến khích cả trẻ nam và
trẻ nữ kết hợp  để thể  hiện bài hát )
- Cả lớp cùng thể hiện lại. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
* Hoạt động 3: Nghe hát: “Vì sao con mèo rửa mặt” ,Sáng tác: Hoàng Long.
- Cô giới thiệu tên bài nghe hát; Tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát diễn cảm vui tươi, nhịp nhàng. Hỏi trẻ tên bài hát; tác giả.
- Lần 2: Cô hát kết hợp minh họa động tác.
- Lần 3: Mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Tiếng hát ở đâu?
- Một trẻ được chọn chơi đội mũ chóp che kín mắt, đứng ở giữa lớp. Cô chỉ định một bạn khác hát trẻ bịt mắt, chú ý nghe đoán tên bạn hát, nếu đoán sai phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
- Thí nghiệm: Ống hút đứng trong nước 
                               -  TCVĐ: Chuyền bóng 
                               - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên thí nghiệm 
- Biết chơi trò chơi Chuyền bóng.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, ống hút, nước, bóng, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Thí nghiệm ống hút đứng trong nước 
- Bước 1: Nhúng ống hút vào cốc nước sao cho nước tràn đầy trong ống 
- Bước 2: Dùng tay bịt chặt đầu trên của ống hút, bỏ tay ra khỏi ống hút ống hút sẽ đứng trong cốc nước 
- Cô cho từng trẻ làm thí nghiệm
- Trẻ làm cô quan sát giúp đỡ trẻ 
- Cô tuyên dương nhận xét trẻ 
* Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng....
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Hát: Gà trống mèo con và cún con
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên  bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát . Biết hát cùng cô
b. Chuẩn bị : 
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng hát bài: Gà trống, mèo con và cún con trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát  lần 1 bằng động tác minh họa.
+ Trò chuyện qua về nội dung bài hát 
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2
- Cho trẻ hát dưới nhiều hình thức
- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài hát 
- Kết thúc: Cô cho cả lớp hát lại bài hát .
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
Kiến thức, kĩ năng của trẻ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Thơ:  Chú gà trống nhỏ
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ”, tác giả Nguyễn Lãm Thắng, hiểu nội dung bài thơ và đọc  bài thơ theo cô.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ lời, kết hợp động tác minh họa phù hợp, ngắt giọng khi hết câu.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình và bảo vệ chúng, chăm sóc chúng.
b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng, đồ chơi: 
- Đồ dùng của cô: Máy tính, ti vi, các slide minh họa bài thơ, nhạc bài: “Con gà trống”, “Đàn gà con”.
- Đồ dùng cho trẻ: Rổ đủ số trẻ, thóc.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú. 
- Cô và trẻ cùng vận động “ chicken dance”.
- Cô mở tiếng gà gáy và đố trẻ đó là tiếng kêu của con vật gì? Cho cả lớp cùng làm tiếng gà gáy.
- Cô mở nhạc bài: “Con gà trống”, cho trẻ hát và vận động cùng cô.
- Đàm thoại:
+ Các con vừa hát và vận động bài gì?
+ Bài hát nói về con gì?
- Cô khái quát lại nội dung bài hát: Bài hát nói về con gà trống, có cái mào đỏ trên đầu, chân thì có cựa.
- Dẫn dắt vào bài: Cô cũng có 1 bài thơ nói về con gà trống, cô và các con cùng tìm hiểu nha.
Hoạt động 2: Bé đọc thơ
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ” của tác giả ( Nguyễn LãmThắng).
- Cô đọc lần 1 kết hợp điệu bộ minh họa
+ Hỏi trẻ tên bài thơ? Tên tác giả?
- Cô đọc lần 2 kết hợp xem hình ảnh minh họa trên máy, diễn giải và giải thích từ khó:
+ “Màu tía”: là màu đỏ pha đen tạo thành đỏ sẫm hoặc đỏ tươi pha vàng
+ “Óng mượt”: là lông gà mượt mà, sáng bóng
- Đàm thoại trích dẫn:
+ Bài thơ nói về con gì?
+ Mào gà màu gì? “Cái mào màu đỏ”
+ Cái mỏ màu gì? “Cái mỏ màu vàng”
+ Trước khi gáy con gà trống thường làm gì? “Đập cánh gáy vang”
+ Cái đuôi màu gì? “Cái đuôi màu tía”.Gà gáy như thế nào?
- Nhà các con có nuôi con gà trống không?
- Tập cho trẻ đọc thơ: Cho cả lớp đọc thơ theo cô
+ Luân phiên tổ, nhóm, trẻ trai, trẻ gái, cá nhân trẻ đọc, cô chú ý sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ tự đọc
+ Cả lớp đọc lại, khuyến khích trẻ tự đọc
- Giáo dục trẻ: Phải  biết yêu quý bảo vệ các con vật nuôi
* Hoạt động 3: Kết thúc: Trò chơi “Gà nhặt thóc” 
- Cách chơi: Cho trẻ làm gà trống, tay cầm rổ vừa đi vừa nhặt thóc bỏ vào rổ trên nền nhạc bài hát: “Đàn gà con”
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 Làm đồ chơi từ lá cây
                                 TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                                 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng lá cây để làm đồ chơi như: Con cá, con trâu, con chim,…
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Sân bãi sạch sẽ
- Một số loại lá cây như: Lá mít, cẫng sắn, lá bàng,....
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ lá cây 
- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.
- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?
- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số đồ chơi bé muốn làm.
- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.
- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.	
5. Ăn bữa chính
6. Ngủ trưa
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
                          Xem video về các con vật nuôi trong gia đình.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi , tiếng kêu, vận động, thức ăn.. của các con vật nuôi trong gia đình.
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật nuôi trong gia đình.
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài hát “gà trống, mèo con và cún con”.
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật nuôi trong gia đình.( tiếng kêu, vận động, thức ăn,,,)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tiếng kêu, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật.
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi không tự ý đánh, bắt vật nuôi như chó, mèo nếu bị cắn sẽ rất nguy hiểm.
- Cho trẻ hát và vận động bài gà trống, mèo con và cún con.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
....................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

 Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học: 
Ném xa bằng một tay
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Biết tên vận động " Ném xa bằng một tay"
- Trẻ biết đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa từ trước vòng ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ném xa bằng một tay.
- Rèn sức mạnh của bàn tay, bàn chân và định hứng trong không gian.
- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật trật tự trong giờ học.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
* Của cô:
- Sắc xô, kẻ vạch chuẩn, túi cát, rổ nhựa, cờ.
- Loa, máy tính, nhạc các bài “Vũ điệu rửa tay”, “Bé vui khỏe”, “Bé khỏe bé ngoan”.
* Của trẻ:
- 21 túi cát, rổ nhựa, quần áo gọn gàng.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định - gây hứng thú
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cô.
- Xin chào mừng các bạn đến với hội thi“Bé khỏe bé nhanh” ngày hôm nay.
- Đến với hội thi cô xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo là các cô giáo đến từ trường MN Đào Xá, xin nhiệt liệt chào mừng các cô.
- Tham gia hội thi “Bé khỏe bé nhanh” ngày hôm nay thành phần không thể thiếu được là hai đội thi:
- Đội số 1: Đội hoa đỏ.
- Đội số 2: Đội hoa hoa xanh
- Hội thi hôm nay gồm có 3 phần: Phần thứ nhất là: “Giao lưu” qua (màn đồng diễn thể dục với bài Vũ điệu rửa tay); Phần thi thứ 2 là: “Bé thể hiện tài năng” (Ném xa bằng 1 tay); Phần thi thứ 3 là:"Bé là vận động viên" với trò chơi: (Lấy bóng vào rổ).
* Hoạt động 2: 
* Khởiđộng:
- Để bước vào hội thi với tinh thần phấn chấn và sức khỏe tốt nhất cả hai đội hãy cùng khởi động cho cơ thể nóng lên nào, xin mời 2 đội.
(Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> đi bằng mé bàn chân -> đi thường ->chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường).
- Cô dùng hiệu lệnh cho trẻ vềđội hình 3 hàng dọc. (Hô cho trẻ chuyển thành 3 hàng ngang tập BTPTC)
- Bây giờ 2 đội đã sẵn sàng bước vào cuộc thi chưa?
* Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung
* Phần thi thứ 1: Đồng diễn
- Mời hai đội tham gia phần thi đầu tiên là phần thi đồng diễn thể dục kết hợp với bài “Vũ điệu rửa tay”. (Cô tập cùng với trẻ)
- Vừa rồi hai đội thi đã trình diễn màn đồng diễn rất đều và đẹp. Ban tổ chức tặng cho hai đội một tràng pháo tay. Để bước vào phần thi thứ 2 hai đội chú ý...(Cho trẻ chuyển đội hình, đứng 2 hàng quay mặt vào nhau cách nhau khoảng 4m).
b. Vận động cơ bản.
* Phần thi thứ 2: Bé thể hiện tài năng.
- Tiếp theo xin mời 2 đội hoa đỏ và hoa xanh đến với phần thi "Bé thể hiện tài năng” qua bài tập “Ném xa bằng 1 tay”.
- Để làm tốt phần thi này 2 đội quan sát cô làm mẫu nhé.
+ Cô làm mẫu toàn bộ vận động không giải thích.
+ Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch và cúi xuống nhặt túi cát. Khi có hiệu lệnh “Chuẩn bị”, cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném”, cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Bạn nào xung phong lên thể hiện tài năng đầu tiên? (Cô mời hai bạn lên tập
cho cả lớp cùng xem. Cô nhận xét, động viên trẻ)
+ 2 bạn vừa làm gì? Để ném xa được túi cát chúng mình phải chú ý điều gì? (Cô nhắc lại cho cả lớp nghe).
* Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho lần lượt 2 trẻ ở từng đội lên tập (Cô động viên khuyến khích và sửa sai kịp thời cho trẻ)
+ Các bạn vừa thực hiện bài tập gì? Khi ném phải chú ý điều gì?
- Lần 2: Trẻ tập (cô quan sát và sửa sai nếu có)
- Lần 3: (Nhạc bài “Bé vui khỏe” Cho trẻ thi đua: từng trẻ của 2 đội ném xa sau đó chạy lên lấy lá cờ cắm vào đội mình (Cô chú ý động viên, khuyến khích trẻ. Kiểm tra số cờ của 2 đội).
c. Trò chơi vận động: Bé là vận động viên.(Nhạc bài “Bé vui khỏe)
- Hai đội hoa đỏ và hoa xanh đã trải qua 2 phần thi rất hào hứng và sôi nổi. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước tiếp vào phần thi thứ 3 đó là phần thi “Bé là vận động viên” qua trò chơi. "Lấy bóng vào rổ". Ở phần thi này các bạn sẽ thi lấy bóng chạy lên cho vào rổ của mình, đội nào lấy được nhiều bóng thì đội đó giành chiến thắng, bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi nhé.
- Cô nêu cách chơi: 2 đội chú ý, khi có hiệu lệnh “chạy ”, bạn đứng đầu hàng sẽ lấy bóng và chạy nhanh lên ở phía trên bỏ vào rổ của đội mình, sau đó chạy về đập vào tay bạn và về cuối hàng đứng,cứ như vậy cho đến hết bài hát đội nào lấy được nhiều bóng đội đó sẽ chiến thắng.
- Luật chơi: Không làm rơi bóng, không ôm bóng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ và kiểm tra kết quả chơi.
* Hồi tĩnh:
- Cô xin chúc mừng cả 2 đội hoa đỏ và hoa xanh đã hoàn thành 3 phần thi của mình. (cô tuyên bố cả hai đội đều thắng… vỗ tay) bật nhạc cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Bé khỏe bé ngoan".
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng theo nhạc bài hát "Bé khỏe bé nhanh". Sau đó cho trẻ nhận quà.
* Hoạt động 3: Kết thúc: Tặng quà cho 2 đội.
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về các con vật nuôi trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:        
                             - Quan sát vườn rau
                             - TCDG: Lộn cầu vồng 
                             - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi và một số loại rau mà trẻ ăn hằng ngày. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát vườn rau
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Cô cho trẻ ra vườn rau quan sát các loại rau
- Hỏi trẻ đây là rau gì?  Rau cải bắp dùng để làm gì? Cây rau có những bộ phận nào? Lá rau như thế nào? Rau cải bắp được chế biến như thế nào?
- Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể..
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng 
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Kết thúc cô khen gợi động viên trẻ
* Hoạt động 3: chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do trên sân trường cô bao quát trẻ 
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Cắt dán con vịt 
a. Yêu cầu
- Trẻ biết cắt và xếp dán con vịt theo hướng dẫn của cô
- Biết con vịt là động vật sống trong gia đình.
b. Chuẩn bị: 
- Vở  tạo hình, kéo, giấy màu, keo dán.
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài: Một con vịt
- Nêu các bộ phận của con vịt, giới thiệu vở, cho trẻ nhận biết bài cần làm.
- Cô hướng dẫn trẻ cách gập, cắt dán con vịt. 
-  Cô  phát kéo, giấy màu, keo dán vở cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ, nhận xét, động viên trẻ kịp thời
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn sách vở và đồ dùng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................












































KẾ HOẠCH TUẦN 1: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH- LỚP 3TA4
          Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025)
Kế hoạch thực hiện
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Ném xa bằng một tay
	Nhận biết hình tròn hình tam giác 
	Một số con vật nuôi trong gia đình
	Hát: Gà trống, mèo con và cún con.
	Thơ: Chú gà trống nhỏ

	Chơi hoạt động ở các góc
	Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Gãc học tập: Xem tranh, ảnh  và trò chuyện vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.


	
Chơi ngoài trời
	- TC về một số con vật sống trong gia đình 
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do.
	- Quan sát con mèo
-TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Giải câu đố các con vật sống trong gia đình
 - TCVĐ: Chuyền bóng 
- Chơi tự do.
	- Làm đồ chơi từ lá cây.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau
- TCDG: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Học vở: Giúp bé phát triển tình cảm xã hội 
	Trang trí cây thông noen.
	Đọc thơ: Chú gà trống nhỏ
	Xem video về một số động vật nuôi trong gia đình.
	Cắt dán con vịt 


	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	
- Vệ sinh
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                
SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Vật nuôi trong gia đình.
+ Điểm danh:  Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
* Khởi động: Tập các động tác: Hô hấp, tay bụng chân, bật.
- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga (Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động: Tập các động tác thể dục theo lời bài hát: Một con vịt
+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng “nhạc dạo”.
- ĐT tay: Hai tay đưa sang ngang lên cao ( Một...cho khô)
- ĐT chân: Đứng co một chân ( Một .... khô)	
- ĐT bụng: Đứng quay người sang 2 bên ( Một....khô)
- ĐT Bật: Bật tách chân, khép chân ( Một ....khô)
+ Trò chơi: Bắt chước tạo dáng.
* Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Gãc ph©n vai: Bác sỹ thú y, B¸n hµng.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ đều biết đóng vai bác sĩ thú y, biết đóng vai cô bán hàng,  biết thể hiện vai chơi. 
+ Chuẩn bị: 
- Các đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trò chơi: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... 
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi rồi cho trẻ về góc chơi.
- Trẻ nhận vai chơi và phân chia vai chơi.
- Cho trẻ tự trò chuyên, tự đàm thoại về nội dung sự việc.
- Cô đến hỏi trẻ về các vai trẻ đóng và đã làm được những công việc gì? Cô động viên bạn nam và bạn nữ để trẻ tích cực tham gia vào góc chơi.
b. Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi.
+ Yêu cầu: - Trẻ xây dựng được trang trại chăn nuôi với nhiều ngăn, thả được nhiều các con vật.
- Cô gợi mở và mời cả các bạn nam và bạn nữ tham gia vào góc chơi
+ Chuẩn bị: 
- Gạch đồ chơi. Các khối gỗ, khối cầu, khối trụ, khối vuông, chữ nhật, tam giác, cỏ cây hoa lá,....
+ Tiến hành: 
- Cho trẻ vào góc tự thỏa thuận vai chơi của mình, gợi mở trẻ trai và trẻ gái đều có thể tham gia vào công việc này được
- Trẻ lấy nguyên vật liệu xếp thành nhiều ngăn làm chuồng để thả các con vật 
- Cô đến hỏi trẻ và gợi ý cho trẻ thực hiện
- Giáo dục trẻ các chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ xem tranh, ảnh và nhận biết gọi tên được các con vật trong tranh, ảnh.
- Cô gợi mở mời cả các bạn nam và bạn nữ cùng tham gia vào góc chơi
+ ChuÈn bÞ: 
- Tranh ¶nh vÒ c¸c con vËt nu«i. không gian cho trẻ hoạt động.
+ TiÕn hµnh: 
- Cho trẻ vào góc chơi trẻ tự lấy tranh ảnh tự xem tranh và gọi tên các con vật trong tranh và nói lên suy nghĩ của mình về những con vật mà trẻ vừa được xem
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
d. Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
+ Yªu cÇu: 
- TrÎ biết tên con vật và biết tô màu, vẽ c¸c con vËt nuôi.
- Mọi trẻ trai và trẻ gái đều thể hiện các kĩ năng tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình
+ ChuÈn bÞ: 
- Tranh chưa tô màu các con vật nuôi, bút sáp màu, giấy A4 cho trẻ vẽ.
+ TiÕn hµnh:
- Cho trÎ vÒ gãc chơi.
- Cô cho trẻ tự lấy đồ dùng trẻ thực hiện.
- Trong khi trẻ thể hiện cô để mọi trẻ trai và trẻ gái đều có thể thể hiện các kĩ năng khác nhau trong các hoạt động tô, vẽ các con vật nuôi trong gia đình của mình để tạo ra sản phẩm theo ý thích của trẻ
- Cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện.
e. Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết tưởng tượng lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở gia đình.
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
* Lưu ý: 
- Khi trẻ thực hiện chơi ở các góc cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ chơi ngoan, đoàn kết, dàn xếp để trẻ chơi ở các góc cố số lượng trẻ hợp lý.
- Cuối buổi chơi cô gợi ý để trẻ nhận xét các góc chơi, rút kinh nghiệm giờ chơi sau.
- Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi vào nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn có trong bữa ăn
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Nhắc nhở trẻ nam và trẻ nữ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Cô xếp trẻ nam và trẻ nữ nằm riêng theo từng dãy
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ.
- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.          
                             


                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
           Ném xa bằng một tay
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Biết tên vận động "Ném xa bằng một tay"
- Trẻ biết đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa từ trước vòng ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất.
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng ném xa bằng một tay.
- Rèn sức mạnh của bàn tay, bàn chân và định hướng trong không gian.
- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật trật tự trong giờ học.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Sắc xô, kẻ vạch chuẩn, túi cát, rổ nhựa, cờ.
- Loa, máy tính, nhạc các bài.
+ Đồ dùng của trẻ:
- 20 – 25 túi cát, rổ nhựa, quần áo gọn gàng.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô xếp xen kẽ giữa trẻ nam và trẻ nữ, cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- BTPTC: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật qua nhịp hô.
- VĐCB: Ném xa bằng một tay
- Cô cho trẻ quan sát cô thực hiện
- Cô nêu tên bài tập.
- Cô mời 1 bạn nam và 1 bạn nữ lên tập.
- Cô và trẻ cùng nhận xét.
- Cô thực hiện và giải thích lại động tác: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch và cúi xuống nhặt túi cát. Khi có hiệu lệnh “Chuẩn bị”, cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném”, cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Cô mời 2 trẻ lên tập (Một trẻ nam và 1 trẻ nữ sau khi trẻ thực hiện xong cô cho trẻ nhận xét và khẳng định cả bạn nam và bạn nữ đều thực hiện tốt bài tập)
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện (2 lần).
- Cô chia tổ, tổ chức dưới dạng trò chơi cho trẻ thi đua nhau.
- Nhận xét, sửa sai, động viên trẻ
- TCDG: Lấy bóng vào rổ
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ chăm tập luyện thể dục để có cơ thể khỏe mạnh.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân rồi vào lớp.
3. Chơi, hoạt động góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
- Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
- Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                             - Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình 
                             - TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
                             - Chơi tự do 
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết kể tên nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong gia đình.
- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật
b. Chuẩn bị
- Nội dung buổi trò chuyện
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình.
- Cô ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng nhau ra sân hướng trẻ đến nội dung buổi trò chuyện
- Cô gợi hỏi để trẻ kể tên, nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong gia đình.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ con vật sống trong gia đình.
* Ho¹t đéng 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- C« giíi thiÖu trß ch¬i: 
- Cô nói cách chơi luật chơi
-Tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Trẻ chơi cô bao quát động viên và khuyến khích trẻ 
- Cô tuyên dương trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn.
- Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Giúp trẻ PTTC kỹ năng xã hội
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết và làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết tô màu theo yêu cầu của cô.
- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết
b. Chuẩn bị: 
- Vở Giúp trẻ phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu vở, cho trẻ dở vở đến bài học
- Trẻ quan sát hình ảnh và đàm thoại về bức tranh.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 
- Phát bút màu, vở cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô và trẻ cùng nhận xét.
- Cô khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
Kiến thức, kĩ năng của trẻ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Nhận biết hình tròn, hình tam giác
 a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình tròn, hình tam giác.
- Trẻ nhận biết được một số đồ dùng đồ chơi có dạng hình tròn, hình tam giác.
- Trẻ nói được đặc điểm của hình tròn, tam giác 
* Kỹ năng:
- Trẻ rèn luyện kỹ năng chú ý, quan sát, ghi nhớ.
* Thái độ:
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
- Có hứng thú tham gia học tập.
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính có nội dung bài giảng.
- Loa nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Hộp quà gây hứng thú 
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Lô tô hình tròn, hình tam giác...
- Một số đồ vật có dạng hình tròn, hình tam giác cho trẻ chơi trò chơi.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô ổn định tổ chức, cô mời các con đứng lên
- Cô mở nhạc rap và đọc, cô cho trẻ vận động và đọc cùng cô
                              Xin chào tất cả các con
                        Trai xinh gái đẹp 3TA4 chúng mình 
                              Hôm nay đến với chương trình 
                        Có ban giám khảo đẹp xinh, dịu dàng 
                              Chúng mình hãy nổ một chàng 
                        Pháo tay thật lớn xin chào các cô
- Cô mở nhạc bài hát “Rồi tới luôn” cụ lý đi vào 
- Cụ lý: ô đây là đâu mà đong vui thế nhỉ
- Cô giáo: Chào cụ lý ạ. Đây là lớp 3TA4 cụ ơi
- Các con chào cụ lý nào?
- Cụ lý: Ôi các cháu ngoan quá 
- Nhạc rap 
                                 Vừa ngoan vừa giỏi lại xinh
                                 Chẳng là ai khác 3TA4 đây mà
                                 Hôm nay cụ có nhiều quà  
                                 Tặng cho các cháu ai thích quà giơ tay? 
                                 Ai thích quà giơ tay
- Mời 2 trẻ lên nhận hộp quà. Cụ dặn các con để lên bàn để lát nữa khám phá hộp quà có gì nhé.
- Cô giáo: Ôi hộp quà to quá các con có thấy nặng không?
- À! Dù mọi việc có khó khăn nặng nhọc đến đâu thì cần cố gắng tất cả các bạn trai hay bạn gái đều làm được đúng không các con
 - Cụ lý: Thôi đến giờ cụ đi tập nhảy erobich rồi tạm biết các cháu. Hôm nào cụ lại đến thăm các cháu nhé.
* Hoạt động 2: Nhận biết hình tròn, hình tam giác
- Cho trẻ quan sát lần lượt hình ảnh hình tròn, hình tam giác trên màn hình.
- Cô gợi hỏi cho trẻ nói tên, nêu nhận xét về đặc điểm, hình dạng màu sắc của từng hình.
- Cô khái quát lại đặc điểm của từng hình cho trẻ nắm rõ hơn
- Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa hai hình
- Cho trẻ chơi hình nào biến mất?
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
+ Trò chơi 1: Bé thông minh (Chọn hình theo yêu cầu của cô)
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.( Cho trẻ trai và trẻ gái xép xen kẽ nhau để cùng phối hợp với nhau khi tham gia vào trò chơi)
- Cô mở nhạc cho trẻ chơi.
- Cô và trẻ cùng nhận xét.
* Kết thúc: Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác
3. Chơi, hoạt động góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
- Gãc học tập: Trò chuyện vÒ c¸c con vËt nu«i  trong gia đình.
- Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
4. Chơi ngoài trời: 
                                 - Quan sát con mèo.
 	                 - TCDG: Rồng rắn lên mây.
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết đặc điểm cấu tạo, tiếng kêu và lợi ích của con mèo.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị:
- Con mèo( vật thật)
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Quan sát con mèo
- Cho trẻ ra sân, cho trẻ nhận xét về thời tiết.
- Hôm nay, cô sẽ cho lớp mình  quan sát con mèo.
- Cho trẻ quan sát kỹ, cô nêu câu hỏi gợi ý
+ Các con vừa được quan sát con gì ?
+ Con có nhận xét gì về con mèo ?
+ Phần đầu như thế nào ? Con có nhận xét gì về mắt mèo ?
+ mèo có mấy chân ? Chân mèo như thế nào ?
+ Mèo kêu như thế nào? Cho trẻ bắt chước tiếng kêu của mèo ?
+ Người ta nuôi mèo  để làm gì ?
+ Mèo thuộc nhóm gia súc hay gia cầm
- Cô lồng ghép giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con con mèo nhưng không nên ôm ấp vì mất vệ sinh.
* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần 
- Cô động viên khuyến khích trẻ 
* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi tự do trên sân trường, cô nhắc trẻ chơi ngoan đoàn kết và an toàn. Trẻ chơi xong cô nhắc trẻ vệ sinh chân, tay sạch sẽ.
5. Ăn  bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn  bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trang trí cây thông noen.
a. Yêu cầu:
- Biết ý nghĩa của ngày lễ noel
- Trẻ biết vận dụng kĩ năng tạo hình: cắt dán... trang trí cây thông noel
- Nhận biết được đặc điểm, hình dáng cây thông noel.
b. Chuẩn bị:
- Giấy, hồ dán, bút màu.
- Cây thông noel
- Nhạc giáng sinh
c. Tiến hành
* Trang trí cây thông noel
- Cô cho trẻ quan sát cây thông noel
- Cô cho trẻ biết ý nghĩa của cây thông trong ngày lễ giáng sinh
- Hỏi trẻ ý tưởng làm cây thông noel
- Giới thiệu những đồ dùng để trẻ trang trí cây thông noel
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm: Nhóm tô màu. Nhóm treo dây kim tuyến. Nhóm làm hộp quà...
- Khi các nhóm thực hiện xong cô cho trẻ trang trí các sản phẩm vào cây thông noel.
- Cô và trẻ cùng múa hát theo nhạc các bài hát giáng sinh.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                                Đánh giá các hoạt động  của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe:	
.........................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Một số con vật nuôi trong gia đình
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ gọi đúng tên con vật, chức năng và bộ phận, ®Æc ®iÓm, thức ăn, sinh sản cña một số con vËt nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, gà….
- Trẻ nhận biết được một vài đặc điểm giống và khác nhau của 2 con vật.
- Trẻ nêu ra được một số con vật mà trẻ biết.
* Kü n¨ng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
- Giúp trẻ phát triển sự nhanh nhạy của các giác quan
* Thái độ: 
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi
b. ChuÈn bÞ: 
+ Đồ dùng cña c«: 
- Hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình: Chó, Mèo, Gà… ngôi nhà.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Lô tô các con vật nuôi trong gia đình: Chó, Mèo, Gà...
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trÎ h¸t: Gà trống, mèo con và cún con.
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt ®ã.
+ Cho trẻ làm quen với các con vật nuôi trong gia đình.
- Cô đọc câu đố:
Con gì mào đỏ.
Gáy ò ó o.
Sáng sớm tinh mơ.
Gọi người thức dậy.
Đố bé là gì?
Cô cho trẻ quan sát con gà trống đặt một số câu hỏi đây là con gì? Nó có đặc điểm gì? Cho trẻ lên chỉ các bộ phận của con gà
+ Nã được nuôi ë ®©u?
+ Cô khái quát lai: Gà có 3 phần: phần đầu có mào có mắt có mỏ, phần mình có thân, có cánh có lông, phần đuôi có đuôi. Đuôi gà có nhiều mầu sắc.
+ Thøc ¨n cña Gà là g×? 
+ Các món ăn được chế biến từ Gà.
+ Cô giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
* Tương tự: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con chó.
Gợi hỏi để trẻ nhận xét đặc điểm, tiếng kêu, ích lợi... của con chó.
- Cô khái quát lại: Chó có 3 phần… chó nuôi để giữ nhà,…
* Cho trẻ hát: Ai cũng yêu chú mèo và cho trẻ làm quen với con mèo: Tên gọi, các bộ phận, tiếng kêu, thức ăn...
- Cô khái quát mèo ăn chuột ăn cơm thịt cá, Mèo nuôi để bắt chuột. 
+ Cô mở rộng: Cho trẻ kể tên các con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết. 
- Cô cho trẻ xem  hình ảnh một số con vật nuôi trong gia đình.
 Cho trẻ nêu lên suy nghĩ của mình thích con vật gì và không thích con vật gì? Vì sao?
- Cô tôn trọng quyền lựa chọn về sở thích của trẻ.
- Cho trẻ làm tiến kêu, vận động của một số con vật nuôi.
- Cô giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc bảo vệ chúng.
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 2: Nhận biết một số đặc điểm giống và khác nhau của con gà, con chó, con mèo
- Cô cho trẻ so sanh sự giống và khác nhau của các con vật 
* Hoạt động 3: Luyện tập.
+ Trß ch¬i 1: Ai giỏi nhất.
Lần 1: C« nãi tªn con vËt nuôi: Gà, chó, mèo. Trẻ chọn lô tô theo yêu cầu 
Lần 2: Cô làm tiếng kêu các con vật.
- C« mời trẻ cùng thực hiện.
+ Trò chơi 2: Về đúng nhà.
- Cô nói cách chơi, luật chơi:
- Tổ chức cho trẻ chơi. 
- Cô bao quát  khuyến khích để trẻ trai và trẻ gái cùng phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi chơi trò chơi
- Kết thúc: Trao quà nhận xét cho trẻ chuyển hoạt động      
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc nghệ thuật: Vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
- Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Giải câu đố các con vật sống trong gia đình
                                 - TCVĐ: Chuyền bóng 
                                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Giúp trẻ nhận biết và kể tên được một số con vật nuôi trong gia đình thông qua các câu đố, biết đặc điểm của chúng (gà, chó, mèo, vịt, thỏ, heo).
- Rèn luyện khả năng lắng nghe, ghi nhớ, tư duy logic và giải câu đố.
- Yêu thích động vật, có ý thức chăm sóc và bảo vệ chúng. 
b. Chuẩn bị:
- Trang phục, giầy dép trẻ gọn gàng
- Câu đố, câu hỏi, trò chuyện đàm thoại với trẻ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Giải câu đố các con vật sống trong gia đình
- Cô và trẻ hát bài: Tiếng chú gà trống.
- Nhà bạn nào nuôi gà? Gà có ích lợi gì?
- Chúng mình vừa hát bài gì?
- Hôm nay cô cùng các con giải một số câu đố?
- Các con đã sẵn sàng chưa nào?
- Cùng lắng nghe xem cô đố nào?
+ Cô đọc câu đố: Con gì đuôi ngắn tai dài
Mắt hồng lông mượt có tài chạy nhanh
Đố là con gì (Con thỏ)
+ Câu đố 2: Con gì hai mắt trong veo
Thích nằm sưởi nắng thích chèo cây cau.
Đố là con gì? (Con mèo).
+ Câu đố 3: Chuyền cành mau lẻ
Có cái đuôi bong
Hạt dẻ thích ăn
Đố là con gì? (Con sóc).
+ Câu đố 4: Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Mồm kêu ụt ịt
Nằm thở phì phò.
Đố là con gì? (Con lợn).
+ Câu đố 5: Cái mỏ xinh xinh
Hai chân tí xíu
Miệng kêu chiếp chiếp.
Là con gì? (Con gà con).
- Cho trẻ xem con sóc, thỏ.
- Con sóc con thỏ gì giống và khác nhau như thế nào?
- Ngoài những con vật đó nhà các con còn nuôi được con gì nữa nào?
* Giáo dục trẻ: các con vật nuôi đều có ích cho con người, chúng mình phải biết chăm sóc vật nuôi, biết ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ vật nuôi.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng....
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Đọc thơ: Chú gà trống nhỏ 
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và hiểu nội dung bài thơ. Biết đọc thơ cùng cô
b. Chuẩn bị: nội dung bài thơ: Chú gà trống nhỏ. 
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ cùng hát bài: Gà trống, mèo con và cún con trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc thơ lần 1 bằng động tác minh họa.
+ Trò chuyện qua về nội dung bài thơ
- Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc lần 2 với hình ảnh minh họa.
- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức
- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ.
- Kết thúc: Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
 - Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

[bookmark: _GoBack]Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
                                Hát: Gà trống, mèo con và cún con
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát rõ lời, hát hết câu bài hát gà trống mèo con và cún con. - Biết hát đúng giai điệu, Trẻ nam và trẻ nữ đều biết vận động theo nhịp bài hát
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ, rèn kỹ năng biểu diễn, sự tự tin, vận động ngẫu hứng theo giai điệu bài hát.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của các con vật nuôi từ đó biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
b. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con, và một số bài hát trong chủ đề.
- Đài đĩa, máy tính, và một số đồ dùng khác
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô đọc câu đố về: “Con gà, trống”.
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Gà trồng, mèo con và cún con”Tác giả: “Thế Vinh”
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát không nhạc: Giọng hát tình cảm, vui nhộn.
- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc, giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cho cả lớp hát theo cô 2 lần không nhạc. 
- Cho cả lớp hát kết hợp với nhạc.
- Mời tổ- nhóm- cá nhân trẻ lên thể hiện. (Động viên khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ kết hợp để thể hiện bài hát)
- Cả lớp cùng thể hiện lại. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
* Hoạt động 3: Nghe hát: “Vì sao con mèo rửa mặt” – Sáng tác: Hoàng Long
- Cô giới thiệu tên bài nghe hát; Tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát diễn cảm vui tươi, nhịp nhàng. Hỏi trẻ tên bài hát; tác giả.
- Lần 2: Cô hát kết hợp minh họa động tác.
- Lần 3: Mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Tiếng hát ở đâu?
- Một trẻ được chọn chơi đội mũ chóp che kín mắt, đứng ở giữa lớp. Cô chỉ định một bạn khác hát trẻ bịt mắt, chú ý nghe đoán tên bạn hát, nếu đoán sai phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 
- Cô nhận xét khen trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở góc
Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
 Gãc thiên nhiên: Ch¨m sãc c©y xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Làm đồ chơi từ lá cây
                                 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng lá cây để làm đồ chơi như: Con cá, con trâu, con chim,…
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Sân bãi sạch sẽ
- Một số loại lá cây như: Lá mít, cẫng sắn, lá bàng,....
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ lá cây 
- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.
- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?
- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số đồ chơi bé muốn làm.
- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.
- Cho trẻ làm theo ý thích của mình. Cô động viên trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét khen trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.	
5. Ăn bữa chính
6. Ngủ trưa
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Xem video về một số động vật nuôi trong gia đình
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, tiếng kêu, vận động, thức ăn... của các con vật nuôi trong gia đình
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật nuôi trong gia đình.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật nuôi trong gia đình. (tiếng kêu, vận động, thức ăn)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tiếng kêu, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi không tự ý đánh, bắt vật nuôi như chó, mèo nếu bị cắn sẽ rất nguy hiểm.
- Cho trẻ hát và vận động bài gà trống, mèo con và cún con.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


 Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm  2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Thơ: Chú gà trống nhỏ
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ”, tác giả Nguyễn Lãm Thắng
- Hiểu nội dung bài thơ và đọc bài thơ theo cô.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ lời, kết hợp động tác minh họa phù hợp, ngắt giọng khi hết câu.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình và bảo vệ chúng, chăm sóc chúng.
b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng, đồ chơi: 
- Đồ dùng của cô: Máy tính, ti vi, các slide minh họa bài thơ, nhạc bài: “Con gà trống”, “Đàn gà con”.
- Đồ dùng cho trẻ: Rổ đủ số trẻ, thóc.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú. 
- Cô mở tiếng gà gáy và đố trẻ đó là tiếng kêu của con vật gì? Cho cả lớp cùng làm tiếng gà gáy
- Cô mở nhạc bài: “Con gà trống”, cho trẻ hát và vận động cùng cô.
- Đàm thoại:
+ Các con vừa hát và vận động bài gì?
+ Bài hát nói về con gì?
- Cô khái quát lại nội dung bài hát: Bài hát nói về con gà trống, có cái mào đỏ trên đầu, chân thì có cựa.
- Dẫn dắt vào bài: Cô cũng có 1 bài thơ nói về con gà trống, cô và các con cùng tìm hiểu nha.
* Hoạt động 2: Bé đọc thơ.
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Chú gà trống nhỏ” của tác giả (Nguyễn Lãm Thắng).
- Cô đọc lần 1 kết hợp điệu bộ minh họa
+ Hỏi trẻ tên bài thơ?
+ Tên tác giả?
- Cô đọc lần 2 kết hợp xem hình ảnh minh họa trên máy, diễn giải và giải thích từ khó:
+ “Màu tía”: là màu đỏ pha đen tạo thành đỏ sẫm hoặc đỏ tươi pha vàng
+ “Óng mượt”: là lông gà mượt mà, sáng bóng
- Đàm thoại trích dẫn:
+ Bài thơ nói về con gì?
+ Mào gà màu gì? “Cái mào màu đỏ”
+ Cái mỏ màu gì? “Cái mỏ màu vàng”
+ Trước khi gáy con gà trống thường làm gì? “Đập cánh gáy vang”
+ Cái đuôi màu gì? “Cái đuôi màu tía”
+ Gà gáy như thế nào?
- Nhà các con có nuôi con gà trống không?
- Tập cho trẻ đọc thơ: Cho cả lớp đọc thơ theo cô
+ Luân phiên tổ, nhóm, trẻ trai, trẻ gái, cá nhân trẻ đọc, cô chú ý sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ tự đọc
+ Cả lớp đọc lại, khuyến khích trẻ tự đọc
- Giáo dục trẻ: Phải biết yêu quý bảo vệ các con vật nuôi
* Hoạt động 3: Kết thúc: Trò chơi “Gà nhặt thóc” (2-3 phút)
- Cách chơi: Cho trẻ làm gà trống, tay cầm rổ vừa đi vừa nhặt thóc bỏ vào rổ trên nền nhạc bài hát: “Đàn gà con”
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Gãc phân vai: B¸c sü thó y; Bán hàng...
- Gãc xây dựng: X©y tr¹i ch¨n nu«i.
- Gãc nghệ thuật: Tô màu, vẽ các con vật nuôi trong gia đình.
- Gãc học tập: Xem tranh, ảnh vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia đình.
4. Chơi ngoài trời:
                             - Quan sát vườn rau
                             - TCDG: Lộn cầu vồng 
                             - Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi và một số loại rau mà trẻ ăn hàng ngày. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát vườn rau
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Cô cho trẻ ra vườn rau quan sát các loại rau
- Hỏi trẻ đây là rau gì?  Rau cải bắp dùng để làm gì? Cây rau có những bộ phận nào? Lá rau như thế nào? Rau cải bắp được chế biến như thế nào?
- Giáo dục trẻ ăn nhiều rau bổ xung vitamin cho cơ thể...
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng 
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Kết thúc cô khen gợi động viên trẻ
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do trên sân trường cô bao quát trẻ 
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Cắt dán con vịt 
a. Yêu cầu
- Trẻ biết cắt và xếp dán con vịt theo hướng dẫn của cô
- Biết con vịt là động vật sống trong gia đình.
b. Chuẩn bị: 
- Vở  tạo hình, kéo, giấy màu, keo dán.
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài: Một con vịt
- Nêu các bộ phận của con vịt, giới thiệu vở, cho trẻ nhận biết bài cần làm.
- Cô hướng dẫn trẻ cách gập, cắt dán con vịt. 
- Cô phát kéo, giấy màu, keo dán vở cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ, nhận xét, động viên trẻ kịp thời
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn sách vở và đồ dùng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                							
                            

